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I.
THÔNG TIN CHUNG
1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

· Tên gọi của Công ty
: 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

· Tên tiếng Anh

:
Dai Viet Securities Corporation 

· Tên tiếng Anh viết tắt
:
DVSC

· Trụ sở chính

: 
46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM
· Điện thoại

: 
(84.8) 39.144.288
· Fax

: 
(84.8) 39.144.268
· Website

: 
www.dvsc.com.vn 
· Email

: 
info@dvsc.com.vn 
	· Logo                                :
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· Vốn điều lệ

: 
250.000.000.000 đồng
· Giấy phép thành lập
: 
15/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán 

Nhà Nước cấp ngày 28 tháng 6 năm 2006.

· Mã số thuế

: 
0304407252
· Ngành nghề kinh doanh
:
· Môi giới chứng khoán

· Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán

· Hoạt động lưu ký chứng khoán
· Tự doanh chứng khoán.

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

	16/6/2006
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC) được thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004900 do Sở KH-ĐT TPHCM cấp (đăng ký lần đầu). Trụ sở chính đặt tại Lầu 3, Toà nhà StarView, 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TPHCM.

	28/6/2006
	DVSC chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép số 15/UBCK-GPHĐKD của UBCKNN. 

	28/9/2006
	DVSC trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM – HOSE).

	05/12/2006
	DVSC trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX).

	19/12/2006
	DVSC được Sở KH-ĐT TPHCM cấp thay đổi Giấy CNĐKKD lần 1, theo đó vốn điều lệ mới của DVSC là 44 tỷ đồng. 

	05/02/2007
	DVSC chuyển trụ sở về Lầu 2 & 4, Toà nhà Savimex, 194 Nguyễn Công Trứ, Q1, TPHCM.

	02/4/2007
	DVSC tăng vốn lên 250 tỷ đồng, được thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của 1 công ty chứng khoán, gồm: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành và Tư vấn.

	04/4/2008
	UBCK có Quyết định số 261/QĐ-UBCK chấp thuận cho DVSC thành lập Chi nhánh Hà Nội tại 18 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

	20/3/2009
	UBCK có Quyết định số 218/UBCK-GP chấp thuận cho DVSC được rút bớt nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành.

	24/02/2010
	DVSC chuyển Chi nhánh Hà Nội về 96 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo Quyết định số 130/QĐ-UBCK của UBCKNN. 

	05/9/2011
	DVSC chuyển Trụ sở chính về 46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM theo Quyết định số 49/QĐ-UBCK ngày 24/8/2011 của UBCKNN


3. CƠ CẤU TỔ CHỨC
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4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

· Sứ mệnh: Tối đa hoá lợi ích của các cổ đông và khách hàng

· Tầm nhìn: Trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam
· Giá trị cốt lõi: An toàn, đạo đức và xây dựng các mối quan hệ bền chặt

· Mục tiêu: Tăng năng lực tài chính, phát triển sản phẩm mới, tăng cường công tác quản trị.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2011

Kinh tế thế giới thêm một năm đầy bất ổn. Cuộc khủng hoảng nợ công đã nhanh chóng lan rộng khắp các nền kinh tế trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Nhiều quốc gia đã rơi vào vòng xoáy nợ nần khó vãn hồi và biến khu vực này trở thành một “hố đen” tài chính. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn cả là cuộc khủng hoảng nợ công dai dẳng này đang đe dọa tới sự tồn tại của đồng tiền chung châu Âu.

Với Mỹ, năm 2011 lần đầu tiên quốc giá này bị mất hạng AAA. Cụ thể, tổ chức đánh giá tín dụng quốc tế Standard & Poor's (S&P) đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Mỹ từ AAA xuống còn AA+ kèm theo đánh giá triển vọng tiêu cực. 

Nhiều người lo ngại xảy ra “chiến tranh tiền tệ” khi mà hàng loạt nền kinh tế mới nổi trên thế giới đã lần lượt tiếp bước nhau tăng lãi suất, từ bỏ những chính sách nhằm ngăn chặn đồng tiền của mình tăng giá để hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu.
Trong một năm khá nhiều bất ổn xảy ra trên phạm vi toàn cầu như 2011, việc giá các loại hàng hóa tăng giảm chóng mặt cũng là điều dễ hiểu, đặc biệt là những tài sản được xem là “vịnh tránh bão”. Mặc dù chứng khoán, tiền tệ đều đã tạo nên những con sóng lớn, nhưng nóng sốt nhất trên thị trường hàng hóa toàn cầu vẫn là vàng.

“Bão vàng”, “cơn cuồng loạn của vàng”, “thị trường vàng sôi sục”… là những cụm từ được nhắc tới nhiều trong năm 2011. Trên thực tế, ngay từ cuối năm 2010, giá vàng quốc tế đã nhiều lần lập rồi lại phá kỷ lục. Đà tăng mạnh của kim loại quý này tiếp tục diễn ra trong các tháng đầu năm 2011 và đạt đỉnh trên 1.923 USD/ounce trong tháng 9.

2. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
· Nếu như năm 2010 GDP của Việt Nam tăng 6,78%, cao hơn so với mức 5,23% của năm 2009 và đã vượt chỉ tiêu 6,5% đề ra, thì năm 2011 tốc độ tăng trưởng này chỉ đạt 5,89%, thấp hơn chỉ tiêu 7-7,5% đề ra.

GDP qua các năm
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(Nguồn: GSO)

· Lạm phát cao và vượt xa mục tiêu đề ra.

[image: image5.emf]CPI 2011

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CPI hàng tháng (trái)

So với cùng kỳ (phải)

                                                



         (Nguồn: GSO)
· Các dòng vốn nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam:

· Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 14,7 tỷ USD. Năm 2010 con số này là 18.6 tỷ USD và 2009 là 21,48 tỷ USD. Mặc dù số vốn đăng ký không cao như những năm trước nhưng đây cũng là con số đáng kể khi các doanh nghiệp khắp nơi trên thế giới đều khó khăn. Vốn FDI thực hiện trong năm 2011 đạt 11,56 tỷ USD, cao hơn con số 11 tỷ USD của năm 2010. 
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(Nguồn: GSO)

· Vốn đầu tư gián tiếp(FPI) năm 2011 ước đạt 1 tỷ USD.

· Kiều hối tăng mạnh, hỗ trợ cán cân thanh toán. Kiều hối năm 2011 đạt kỷ lục 9 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD so với năm 2010. Đây là một con số ấn tượng nếu xét trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn. 

· Vốn ODA ổn định. Tổng vốn cam kết là 7,9 tỷ USD. Vốn giải ngân đạt 3,65 tỷ USD. Cũng như các dòng vốn nước ngoài khác, nguồn vốn ODA của các đối tác vào Việt Nam không hề suy giảm ngay cả khi kinh tế của các nhà tài trợ gặp khó khăn. 

           

Vốn ODA qua các năm
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                        (Nguồn: MPI)
· Nhập siêu năm 2011 đã giảm đáng kể so với năm 2010, đứng ở mức 9,5 tỷ USD (so với 12,6 tỷ USD của năm ngoái), bằng 9,89% kim ngạch xuất khẩu, thấp xa so với chỉ tiêu của Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, phân tích tình hình xuất nhập khẩu qua các tháng thì có thể thấy lý do chính dẫn đến sự cải thiện của cán cân thương mại trong năm qua là do Việt Nam xuất gần 1,9 tỷ USD vàng vào thời điểm tháng 6 và tháng 7. Nếu loại yếu tố này ra, nhập siêu sẽ ở mức 11,2 tỷ USD.

Xuất-nhập khẩu
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              (Nguồn: GSO)

· Thị trường ngoại hối dần đi vào ổn định; chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và phi chính thức được thu hẹp. Đáng chú ý trong năm là, sau gần 7 tháng duy trì ở mức 18.932 VND/USD, ngày 11/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên mức 20.693 VND/USD, tăng 9,3% so với ngày trước đó. Ngoài ra, NHNN còn thu hẹp biên độ giao dịch từ +/-3% xuống +/-1%.
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· Trên thị trường tiền tệ, thanh khoản cạn kiệt, lãi suất được đẩy lên những mức rất cao. Mặc dù lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng có xu hướng dịu bớt vào những tháng cuối năm, nhưng lãi suất thực tế cho vay ra của các ngân hàng vẫn còn rất cao so với sức chịu đựng của các doanh nghiệp. 

Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng
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   (Nguồn: GSO)
3. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2011
Thị trường chứng khoán tưởng chừng đã có sự phục hồi, nhưng sau những phiên giao dịch khá tích cực trong những tháng đầu năm, thị trường chứng kiến những chuỗi ngày lao dốc, giao dịch ảm đạm.

VN-Index đóng cửa năm 2011 ở mức 351,55 điểm, giảm 129,85 điểm so với cuối năm trước.
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Trong khi đó, HNX-Index mất 53,40 điểm, đóng cửa ở mức 58,74 điểm. 
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Giá trị giao dịch toàn thị trường là 257.000 tỷ đ, chưa bằng ½ của năm 2010.

Một số sự kiện đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trong năm 2011:

· Ngày 23/12 VN-Index dừng ở 359,1 điểm, thấp nhất năm 2011, và HNX-Index thiết lập đáy mới 58,42 điểm, thấp nhất từ trước tới nay. Không ít cổ phiếu đã mất tới 80-90% giá trị so với đầu năm 2011. Cá biệt có cổ phiếu xuống dưới 1.000 đồng.
· Một số công ty đối mặt với tình trạng huỷ niêm yết bắt buộc do lỗ nhiều năm liên tiếp, số khác xin huỷ niêm yết tự nguyện vì cho rằng vai trò huy động vốn trung dài hạn của thị trường thời gian qua không còn nữa.

· Đối với các công ty chứng khoán, kết quả kinh doanh hết sức thê thảm. Trong số 105 công ty chứng khoán được cấp phép, có 65 công ty thua lỗ và 71 công ty có lỗ luỹ kế với tổng lỗ luỹ kế hơn 4.200 tỷ đồng. 
· Vụ vỡ nợ hàng ngàn tỷ đồng của bà Huỳnh Thị Huyền Như, thành viên HĐQT của 1 công ty chứng khoán, trong bối cảnh thanh khoản trong hệ thống ngân hàng và trên TTCK đang hết sức căng thẳng khiến cho các nhà đầu tư thêm hoang mang, lo lắng.

4.  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DVSC NĂM 2011

a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
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· Doanh thu

Tổng doanh thu của Công ty năm 2011 là 41 tỷ đồng, đạt 82,8% kế hoạch.

Họat động môi giới bị ảnh hưởng nặng nề do thị truờng chứng khoán năm 2011 không khả quan. Doanh thu môi giới chỉ đạt hơn 2,4 tỷ đồng, chưa bằng 18% kế hoạch. Cũng lưu ý rằng không phải chỉ riêng DVSC mà phần lớn các công ty chứng khoán không đạt được mục tiêu về kế hoạch doanh thu nghiệp vụ môi giới trong năm 2011.

Doanh  thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn năm 2011 là gần 7 tỷ đồng, bằng 67,3% kế hoạch. Mặc dù vậy, nỗ lực cắt lỗ và tái cơ cấu danh mục trong năm 2011 cũng đã giúp thanh lý một phần danh mục, đảm bảo tính thanh khoản, bổ sung nguồn lực tài chính cho Công ty.
· Chi phí

Tổng chi phí của Công ty năm 2011 là 44,4 tỷ đồng, tương đương mức chỉ tiêu đề ra. 

· Lợi nhuận

Mặc dù đã hết sức cẩn trọng trong việc đưa ra kế hoạch lãi 5 tỷ đồng nhưng trong bối cảnh thị trường ảm đạm, giá chứng khoán lao dốc, năm 2011 Công ty ghi nhận mức lỗ gần 3,4 tỷ đ.
b. Tổ chức và nhân sự
· Ban điều hành: Bà Hoàng Thị Tâm –  Tổng giám đốc

Bà Hoàng Thị Tâm sinh ngày 13/6/1980, được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 15/4/2011. Trước đó bà Tâm là Phó phòng Giao dịch tại Hội sở. Trước khi về DVSC, bà Tâm từng giữ chức vụ quản lý tại Công ty Chứng khoán Sacombank (SBS). 

Bà Tâm tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế (khoa Kinh doanh tiền tệ) và có bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh trường Nelson Mandela Metropolitan University.

· Kế toán trưởng: Bà Trần Thị Rồng

Bà Trần Thị Rồng sinh ngày 19/5/1966, được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng từ tháng 01/2010. Trước đó bà Rồng đã làm việc ở Legamex với nhiều chức vụ khác nhau như Cán bộ thuế phòng kế toán, Thành viên BKS, Kế toán trưởng XN Lega4, Nhân viên thống kê... Tại Công ty TNHH Thanh Hoà bà Rồng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
Bà Rồng có bằng Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán.
· Những thay đổi trong Ban điều hành
· Ông Nguyễn Hữu Lý: Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 15/4/2011.

· Bà Hoàng Thị Tâm: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 15/4/2011.

· Ông Nguyễn Hữu Lý: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 31/12/2011.

· Nhân viên: Trong khi có sự biến động rất lớn về nhân sự trong lĩnh vực chứng khoán nói chung thì tình hình nhân sự tại DVSC trong năm 2011 được cho là khá ổn định. Tổng số nhân viên của Công ty đến cuối năm 2011 là 66 người, giảm 2 người so với đầu năm.
c. Tình hình tài chính
· Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán
	STT
	Chỉ tiêu
	Đvt
	2010
	2011

	1
	Cơ cấu tài sản
	%
	 
	 

	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
	
	52.29%
	28.74%

	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	
	47.71%
	71.26%

	2
	Cơ cấu nguồn vốn
	%
	
	

	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	
	28.58%
	55.75%

	
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	
	71.42%
	44.25%

	3
	Khả năng thanh toán
	Lần
	
	

	
	- Khả năng thanh toán nhanh
	
	2.12
	1.18

	
	- Khả năng thanh toán hiện hành
	
	2.12
	1.18

	4
	Khả năng sinh lời
	Lần
	
	

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)
	
	2.25%
	-0.54%

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	
	12.92%
	-8.26%

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)
	
	3.15%
	-1.21%


Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2011 là 632,7 tỷ đồng, tăng 59,32% so với cuối năm 2010. Tài sản ngắn hạn là 450,8 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 181,9 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2011 là gần 280 tỷ đồng, nợ phải trả 252,7 tỷ đồng, hệ số tự chủ tài chính (Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn) đạt 44.25%.

· Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011
	Giá trị sổ sách 

mỗi cổ phần
	=
	Vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh phí và các quỹ

	
	
	Số cổ phiếu đã phát hành – Cổ phiếu quỹ


  =  11.198 đồng

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 là 11.198 đồng, giảm 1,29% so với thời điểm 31/12/2010.
d. Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp
Không có nhiều thay đổi về cổ đông của DVSC trong năm 2011. Tại thời điểm cuối năm 2011, DVSC có tổng cộng 597 cổ đông, trong đó 13 cổ đông là nước ngoài. Tổng cộng có 9 cổ đông là tổ chức (8 trong nước và 1 nước ngoài), còn lại toàn bộ là cá nhân. Số cổ đông nắm giữ từ 5% vốn trở lên là 9 với số cổ phần nắm giữ là 18.457.651, chiếm 73,83%.

· Cơ cấu cổ đông cuối năm 2011
[image: image14.emf]Số cổ phần Tỷ lệ Số cổ phần Tỷ lệ Số cổ phần Tỷ lệ

Tổ chức 8,189,150 32.76% 150,000 0.60% 8,339,150 33.36%

Cá nhân 16,538,850 66.16% 122,000 0.49% 16,660,850 66.64%

Tổng 24,728,000 98.91% 272,000 1.09% 25,000,000 100.00%

Trong nước Nước ngoài Tổng

Cổ đông


· Cơ cấu sở hữu  
[image: image15.emf]KL cổ phần Giá trị (VNĐ) Tỷ lệ

Cổ đông nắm giữ trên 5% 18,457,651 184,576,510,000 73.83%

Cổ đông nắm giữ từ 1%-5% 1,000,500 10,005,000,000 4.00%

Cổ đông nắm giữ dưới 1% 5,541,849 55,418,490,000 22.17%

Tổng 25,000,000 250,000,000,000 100.00%


III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2011
Mặc dù nhiều chỉ tiêu kế hoạch không đạt được, nhưng Ban điều hành cũng đã có những nỗ lực đáng ghi nhận như sau:
· Quản lý chi tiêu một cách chặt chẽ. Cụ thể, tổng chi phí thực hiện hầu như chênh lệch không đáng kể so với kế hoạch. Điều này cũng có nghĩa lỗ trong năm 2011 là do sự sự giảm về doanh thu, và nguyên nhân chính là do thị trường ảm đạm, giá cổ phiếu giảm mạnh.
· Duy trì hoạt động của Công ty một cách ổn định: Nhân sự không có nhiều biến động, cách chỉ tiêu tài chính quan trọng như lỗ gộp trên vốn điều lệ, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng... được đảm bảo.
· Các công việc khác: Ổn định hệ thống, tái cơ cấu danh mục tự doanh...
2. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012

a. Triển vọng kinh tế thế giới 

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng 2,5% trong năm 2012 và 3,1% trong năm 2013, giảm so với mức dự báo hồi tháng 6/2011 ở 3,6% cho cả hai năm 2012 và 2013. WB nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nợ công của khối đồng euro sẽ gây ra hậu quả tiêu cực dây chuyền trong hệ thống tài chính toàn cầu và có thể đẩy thế giới trở lại cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009.

WB dự báo Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm nay do đang dần phục hồi, còn Nhật Bản sẽ tăng 1,9%. Trung Quốc vẫn là động cơ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, dù mức tăng trưởng sẽ giảm còn 8,4% so với ước tính 9,1% trong năm 2011.

Cũng như WB, trong báo cáo “Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2012 (WESP)” của mình, Liên Hiệp Quốc cảnh báo kinh tế thế giới đang đứng trước bờ vực suy thoái mạnh trong năm 2012 và 2013. Theo WESP, kinh tế toàn cầu chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 2,6% trong năm 2012 và 3,2% trong năm 2013, so với 4% năm 2010. Các nước phát triển có nguy cơ rơi vào vòng xoáy suy thoái vì những vấn đề như nợ công lớn, tài chính bấp bênh, nhu cầu thấp và chính sách yếu. Tất cả vấn đề này đã có sẵn và chỉ cần một yếu tố xấu đi cũng đủ gây ra sự hỗn loạn nghiêm trọng về tài chính, tăng trưởng kinh tế sụt giảm.

Liên Hiệp Quốc ước tính thế giới thiếu 64 triệu việc làm trong năm 2011. Tỷ lệ thất nghiệp ở các nước phát triển trung bình lên đến 8,3% trong năm 2011, cao hơn nhiều so với 5,8% thời kỳ tiền khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tình trạng này sẽ kéo dài, tác động bất lợi tới người lao động nói riêng và nền kinh tế nói chung.

b. Triển vọng nền kinh tế Việt Nam

Rất nhiều các tổ chức và chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đưa ra các báo cáo phân tích và nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2012. Điểm chung của những nhận định này đó là lạm phát hạ nhiệt và sự cải thiện của cán cân thương mại cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang đi vào ổn định.
Kỳ vọng chung của tất cả các thành phần trong nền kinh tế đó là mặt bằng lãi suất sẽ giảm, thanh khoản được cải thiện, qua đó các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn với chi phí thấp hơn.
c. Thị trường chứng khoán 2012
Các thông tin tích cực như lạm phát hạ nhiệt, lãi suất trong xu hướng giảm, tỷ giá ổn định... sẽ có tác động tích cực đến thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong dài hạn, tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng, những chuyển động liên quan đến việc tái cấu trúc hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán sẽ quyết định xu hướng chủ đạo của thị trường.

Một số sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2012 và có tác động tích cực đến thị trường: Đưa vào áp dụng thêm chỉ số VN30; kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều; triển khai giao dịch ký quỹ; cho phép thành lập quỹ mở...

Giá cổ phiếu trên thị trường đã giảm xuống những mức rất thấp (thấp hơn giá trị sổ sách, thấp hơn mệnh giá, thấp hơn giá chứng khoán trên các thị trường khu vực...) và đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư dài dạn. Nhìn chung, triển vọng thị trường chứng khoán năm 2012 là tương đối tốt.
d. Kế hoạch kinh doanh của DVSC 

· Phân tích SWOT

	
Điểm mạnh (S)
	
	Điểm yếu (W)

	· Là công ty chứng khoán thành lập khá sớm trên thị trường, DVSC đã có được số lượng khách hàng và tên tuổi nhất định

· Trụ vững sau những đợt sóng gió trong vòng 4 năm qua
· Trụ sở hoạt động mới (46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM) khang trang, thuận tiện cho các nhà đầu tư và khách hàng

· Hệ thống bảng điện nhanh không kém bất kỳ công ty chứng khoán nào khác.
	
	· Vốn chưa đủ lớn để có thể gia tăng giá trị cho nhà đầu tư 

· Lỗ luỹ kế lớn làm hạn chế sự lựa chọn của DVSC 

· Hệ thống công nghệ thông tin chưa thực sự tạo ra nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng, chưa có nhiều bứt phá so với các công ty chứng khoán khác.

	Cơ hội (O)
	
	Thách thức (T)

	· Thị trường có chiều hướng đi lên cùng với sự ổn định của kinh tế vĩ mô: lạm phát hạ nhiệt, lãi suất có xu hướng giảm, thâm hụt cán cân thanh toán thu hẹp dần, các dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam…

· Số lượng công ty chứng khoán sẽ bị thu hẹp, tính minh bạch của thị trường được cải thiện cùng với quá trình tái cấu nền kinh tế (tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, tái cấu trúc đầu tư, tái cấu trúc hệ thống tài chính)

· M&A dự báo sẽ sôi động, hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ nhộn nhịp thời kỳ hậu khủng hoảng

· Ngày càng có nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường.
	
	· Thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn còn khó khăn, nợ xấu ở mức cao

· Lạm phát có xu hướng giảm nhưng để giảm xuống dưới 10% thì có thể cần nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, kiềm chế lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu, trong khi đó giá cả một số loại hình dịch vụ đã đến lúc phải điều chỉnh

· Mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, hoạt động của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn

· Các chuẩn mực và yêu cầu về vốn, công nghệ, con người… đối với công ty chứng khoán ngày càng cao.


· Chỉ tiêu kế hoạch 2012
Năm
2012, DVSC phấn đấu duy trì thị phần ở mức tối thiểu 1%, đặt kế hoạch tổng doanh thu của khoảng 60 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 4 tỷ đồng. Lưu ý đây chỉ là kế hoạch dự kiến của DVSC. Kế hoạch kinh doanh cuối cùng sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

· Tổ chức thực hiện

· Môi giới: Năm 2012, DVSC đặt mục tiêu cho việc duy trì và phát triển thị phần. Công tác chăm sóc khách hàng được đặt lên hàng đầu. Với chiến lược này, DVSC sẽ tập trung vào 4 mảng công việc chính như sau:

· Công nghệ thông tin: Chuẩn hóa hệ thống, quy trình phát triển phần mềm ứng dụng, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và tiện ích; Xây dựng website mới; Phát triển các tiện ích mới…
· Sản phẩm tư vấn đầu tư: Hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá cơ hội thị trường và thiết lập mục tiêu đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và sự chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư; Đề xuất danh mục đầu tư phù hợp với tiêu chí và mục tiêu đầu tư đề ra.

· Sản phẩm tài chính: Tăng năng lực tài chính và tăng cường liên kết với các đối tác nhằm hỗ trợ tài chính cho các nhà đầu tư.
· Phân tích: Thực hiện các báo cáo phân tích nhằm giúp nhà đầu tư cập nhật thông tin và đưa ra những dự báo về xu hướng thị trường giúp nhà đầu tư có thể ra quyết định đúng đắn và kịp thời; Tổ chức các buổi hội thảo, báo cáo thường xuyên hơn nhằm chia sẻ thông tin với các nhà đầu tư.

· Tự doanh: Tái cơ cấu danh mục hiện có nhằm tạo thanh khoản và bổ sung vốn cho các hoạt động khác của Công ty.
· Tư vấn: Tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, ưu tiên cung cấp các dịch vụ: tư vấn cổ phần hoá, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết và tư vấn tái cấu trúc.
· Các công tác khác: Rà soát và xây dựng các quy chế, quy trình và quy định nhằm giúp Công ty hoạt động an toàn; Sắp xếp lại các phòng ban nhằm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết và sáng kiến tập thể; Rà soát và điều chỉnh các chế độ dành cho CBNV phù hợp với tình hình thị trường; Đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh…

IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2011 

2011 là một năm hết sức khắc nghiệt đối với ngành tài chính thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thế giới trải qua một năm đầy bất ổn: khủng hoảng nợ công châu Âu, phong trào biểu tình “chiếm phố Wall” ở Mỹ, động đất/sóng thần và thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản, lũ lụt lịch sử ở Thái Lan…

Trong nước lạm phát và tỷ giá tiếp tục là đề tài nóng. Nguồn vốn cạn kiệt, lãi suất được đẩy lên cao gây khó khăn cho toàn nền kinh tế. Giá chứng khoán liên tục sụt giảm, thị trường giao dịch ảm đạm: VN-Index mất 129,85 điểm và đóng cửa ở mức 351,55 điểm, trong khi HNX-Index giảm 53,40 điểm xuống còn 58,74 điểm. Giá trị giao dịch toàn thị trường là 257.000 tỷ đồng, chưa bằng ½ của năm 2010. Số công ty chứng khoán báo cáo lỗ nhiều gấp đôi số có lãi. 

Trong bối cảnh đầy khó khăn đó, kết quả kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) đã không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

       (Đvt: triệu đ)
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Thị phần 0.42% 1-1.5%

Tổng doanh thu 41,042                             49,589                   82.8%

Doanh thu phí môi giới 2,433                               13,725                   17.7%

Doanh thu hoạt động đầu tư 6,945                               10,326                   67.3%

Doanh thu phí tư vấn TCDN 378                                  1,623                     23.3%

Doanh thu khác 31,287                             23,915                   130.8%

Tổng chi phí 44,428                             44,532                  99.77%

Lợi nhuận trước thuế (3,386)                              5,057                   


Mặc dù không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng bằng mọi nỗ lực của mình Hội đồng quản trị trong năm cũng đã đưa ra những quyết định quan trọng, kịp thời nhằm giúp Công ty ổn định hoạt động, chuẩn bị đón bắt cơ hội khi thị trường phục hồi như thay đổi nhân sự Ban điều hành, chuyển trụ sở chính sang địa điểm mới khang trang hơn, chỉ đạo cơ cấu lại danh mục đầu tư, đẩy mạnh công tác xử lý nợ, giải quyết vấn đề thanh khoản…
2. NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG TRONG NĂM

· Ngày 14/4/2011, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Tâm giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 15/4/2011;

· Ngày 27/6/2011, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó có việc phê chuẩn chức danh Tổng giám đốc đối với bà Hoàng Thị Tâm và thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015;

· Ngày 05/9/2011, DVSC chuyển Trụ sở chính từ 194 Nguyễn Công Trứ, Q1, TPHCM sang 46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM theo Quyết định số 49/QĐ-UBCK ngày 24/8/2011 của UBCKNN;

· Ngày 30/12/2011, HĐQT ban hành Quyết định số 17/2011/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Lý kể từ ngày 31/12/2011.

3. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2012

Kinh tế Việt Nam trong những tháng cuối năm 2011 đã có những điểm sáng nhất định: nhập siêu được cải thiện, lạm phát tăng chậm lại, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào khu vực sản xuất tăng lên, những khuyết tật trong hệ thống định chế tài chính đã được nhận diện và đang được sửa chữa. Đây là những chỉ báo cho năm 2012, mặc dù không quá nhiều hứa hẹn, nhưng sẽ bớt khắc nghiệt hơn năm 2011.
Năm 2012, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn tái cấu trúc nền kinh tế, tập trung vào 3 lĩnh vực: Tái cấu trúc đầu tư công, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước và tái cấu trúc hệ thống tài chính.
Quốc hội cũng đã thông qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2012 như sau: Lạm phát dưới 10%. GDP tăng khoảng 6-6,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; nhập siêu khoảng 11-12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong điều kiện cho phép, phấn đấu giảm nhập siêu xuống dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bội chi ngân sách phấn đấu dưới 4,8% GDP; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33,5% GDP.

Đến nay lạm phát có chiều hướng giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm lãi suất. Lãi suất giảm, chi phí lãi vay của các doanh nghiệp sẽ giảm theo và kết quả lợi nhuận sẽ tốt hơn. Lãi suất giảm còn giúp kích thích các hoạt động đầu tư và tiêu dùng. Bên cạnh đó, tái cấu trúc nền kinh tế đòi hỏi Chính phủ phải tiến hành các đánh giá toàn diện, điều này dẫn đến kỳ vọng về tính minh bạch được nâng cao, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây được xem là những yếu tố thuận lợi trong năm 2012.

Nhìn chung, mặt bằng giá cổ phiếu hiện đang rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn. Tình hình kinh tế vĩ mô dần ổn định. Niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện. Đây là những yếu tố giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững trong năm 2012.

Cùng với xu hướng chung của nền kinh tế, DVSC sẽ tiến hành tái cấu trúc các mặt hoạt động trong năm 2012, tập trung những khâu quan trọng như nhân sự, cơ cấu tổ chức, công nợ, đầu tư... Chiến lược kinh doanh của DVSC trong năm 2012 chú trọng vào việc phát triển khách hàng. 

Để làm được điều này, DVSC sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính; đầu tư nâng cấp hạ tầng, phần cứng và phần mềm nhằm ổn định hệ thống,  XE "LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN" phát triển thêm nhiều tiện ích mới cho khách hàng; nghiên cứu giới thiệu nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, cố gắng đạt lợi nhuận khoảng 4 tỷ đồng trong năm 2012. 

Hội đồng quản trị kêu gọi toàn thể cổ đông, cán bộ nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức nhằm đạt được kế hoạch năm 2012, làm tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới của Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Hứa Xường
	CT HĐQT

	2
	Đỗ Hoàng Linh
	TV HĐQT

	3
	Ngô Nguyễn Đoan Trang
	TV HĐQT

	4
	Ngô Trí Đức
	TV HĐQT

	5
	Trịnh Thị Tuyết Minh
	TV HĐQT

	6
	Lê Thị Bích Thủy
	TV HĐQT

	7
	Nguyễn Thành Duy
	TV HĐQT


Ông Hứa Xường – Chủ tịch HĐQT

Ông Xường sinh ngày 03/8/1952. Ông Xường hiện là thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank). Trước khi trở thành thành viên HĐQT TrustBank vào tháng 12/2008, ông Xường là thành viên BKS của ngân hàng này, từng là TGĐ Công ty TNHH Phú Mỹ và là thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ, Công ty Lam Giang…

Ông Xường tốt nghiệp Đại học Khoa học Sài Gòn và đã trải qua các khoá đào tạo về CFO, CEO, kinh doanh địa ốc, nghiệp vụ kế toán-tài chính-ngân hàng... Ông Xường trở thành Chủ tịch HĐQT của DVSC ngày 26/9/2009.

Ông Đỗ Hoàng Linh – Thành viên HĐQT

Ông Linh sinh ngày 04/6/1970. Ông hiện là Phó Tổng giám đốc TrustBank. Trước khi về ngân hàng này, ông Linh làm Phó TGĐ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn-Thái Sơn từ tháng 6/2008-4/2009. Trước đó, ông Linh làm Trưởng phòng Nghiên cứu-Phát triển Ngân hàng TMCP Việt Á. 

Ông Linh tốt nghiệp Đại học Ngân hàng và Đại học Kinh tế TPHCM. Ông Linh đã tham gia nhiều khoá đào tạo khác như: khoá đào tạo Giám đốc Kinh doanh của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, khoá đào tạo về TTCK của NHNN, khoá đào tạo về nghiệp vụ tài trợ thương mại của HSBC, khoá đào tạo về Quản lý rủi ro ngân hàng của Bank Training Co. Ltd. (BTC) và khoá đào tạo về kỹ năng tiếp thị trên mạng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Bà Ngô Nguyễn Đoan Trang – Thành viên HĐQT

Bà Trang sinh ngày 02/01/1982. Bà hiện là Phó Tổng giám đốc TrustBank. Bà từng là Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh Asia Phú Mỹ. 

Bà Trang tốt nghiệp Đại học Wales (Singapore) với bằng Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, Đại học Portsmouth (Singapore) với bằng Cử nhân Thương mại điện tử, Cao đẳng tại trường Đại học MDIS về Quản lý điều hành và Cao đẳng tại trường Đại học Infomatics (Singapore) về Công nghệ thông tin. Bà Trang có bằng Tiến sỹ Quản trị kinh doanh.
Ông Ngô Trí Đức – Thành viên HĐQT

Ông Đức sinh ngày 12/11/1974. Ông hiện là Phó TGĐ kiêm Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn TrustBank. Trước đây ông Đức từng là chuyên viên Phòng Quản lý Ngoại hối NHNN-Chi nhánh TPHCM, GĐ Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ và GĐ Chi nhánh Q5 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Bank). 

Ông Đức tốt nghiệp các trường Đại học Ngân hàng, Đại học Kinh tế và Học viện Hành chánh Quốc gia.

Bà Trịnh Thị Tuyết Minh – Thành viên HĐQT

Bà Minh sinh ngày 13/8/1962. Bà hiện là Phó TGĐ Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (Sabeco), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, thành viên HĐQT Công ty CP Thuỷ Điện Miền Nam. Bà Minh từng là Kế toán trưởng Sabeco, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn-Phú Yên. 

Bà Minh tốt nghiệp Khoa Kinh tế Công nghiệp và Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế TPHCM.

Bà Lê Thị Bích Thuỷ – Thành viên HĐQT

Bà Thuỷ sinh ngày 24/11/1967. Bà hiện là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Song Minh Thuỷ, Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty TNHH Bích Thuỷ, Chủ tịch HĐTV Rainbow School. Bà Thủy từng là Kiểm soát viên VPBank, Phó Chủ tịch HĐQT Đại Á Bank… 

Bà Thuỷ tốt nghiệp khoa Nga, Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội, và ngành Kinh tế Ngoại thương Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Ông Nguyễn Thành Duy – Thành viên HĐQT

Ông Duy sinh ngày 15/02/1955. Ông hiện là Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Điện Lực 2, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuỷ Điện Miền Nam và Công ty CP Thuỷ Điện Miền Trung.

Ông Duy tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TPHCM chuyên ngành Điện.
2. BAN KIỂM SOÁT

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Hoàng Văn Tự
	Trưởng BKS

	2
	Mai Trọng Luận
	TV BKS

	3
	Vũ Huy Nhân
	TV BKS


Ông Hoàng Văn Tự – Trưởng Ban Kiểm sóat
Ông Tự là Phó Tổng giám đốc của DVSC từ tháng 5/2008, sau đó được bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc từ tháng 11/2008. Tháng 8/2010, ông Tự thôi giữ chức Quyền Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Cố vấn Hội đồng quản trị.
Trước khi về DVSC, ông Tự là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Nam và Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đồng Tháp… 

Ông Tự tốt nghiệp Ngành Kinh tế, Thương mại Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn và Ngành Kế toán Thương nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM.

Ông Mai Trọng Luận – Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Luận sinh ngày 10/7/1964. Ông hiện là Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Á. Trước đây ông Luận công tác tại Cục Thuế Đồng Nai và là Thanh tra viên Sở Tài chính Đồng Nai.

Ông Luận có bằng Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng.
Ông Vũ Huy Nhân – Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nhân sinh ngày 25/5/1964. Ông Nhân hiện là Phó giám đốc khối Nguồn vốn kiêm Trưởng phòng Ngoại tệ-Vàng Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank).

Trước đó, ông Nhân làm việc tại Ngân hàng TMCP Việt Á với các chức vụ Giám đốc Nguồn vốn và Giám đốc kinh doanh Ngoại tệ-Vàng tại, tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM với các chức vụ Chuyên viên chính Tổ Thanh tra ngân hàng thương mại Nhà nước, Chuyên viên chính lĩnh vực quản lý ngoại hối…

Ông Nhân có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính-Tín dụng (Đại học Ngân hàng), Cử nhân Anh văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM).

3. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BĐH, BKS, KTT

Đại hội đồng cổ đông lần V năm 2011 đã bầu và thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát mới như sau:

· Ông Hoàng Văn Tự
Trưởng ban

Bổ nhiệm ngày 27/6/2011

· Ông Mai Trọng Luận
Thành viên

Bổ nhiệm ngày 27/6/2011

· Ông Vũ Huy Nhân
Thành viên

Bổ nhiệm ngày 27/6/2011
4. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN

Tại thời điểm 31/12/2011, DVSC có vốn điều lệ là 250 tỷ đồng, tương ứng với 25 triệu cổ phần được nắm giữ bởi 597 cổ đông, trong đó 13 cổ đông nước ngoài nắm tổng cộng 272.000 cổ phần (chiếm 1,09%).
Cổ đông nắm giữ từ 5%, 10%, 50% và 75% vốn điều lệ: 
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1 Ngân hàng TMCP Đại Tín 427 Lô 6 Cư xá Thanh Đa, Bình Thạnh, TPHCM 2,513,000 10.052

2 Ngô Nguyễn Đoan Trang 426 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TPHCM 2,406,651 9.627

3 Ngô Trí Đức 96 Nguyễn Thượng Hiền, Gò Vấp, TPHCM 2,405,000 9.620

4 Đỗ Hoàng Linh D17 Cư xá Hải Nam, Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, TPHCM 2,400,349 9.601

5 Công ty Điện Lực 2 72 Hai Bà Trưng, Q1, TPHCM 1,800,000 7.200

6 Ngân hàng TMCP Đại Á 56-58 CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai 1,800,000 7.200

7 TCT Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn 6 Hai Bà Trưng, Q.1, TPHCM 1,800,000 7.200

8 Lê Thị Bích Thủy 26-28 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1,947,500 7.790

9 Lâm Hồng Trinh 16 Phù Đổng Thiên Vương, Q5, TPHCM 1,385,151 5.541

18,457,651 73.831


VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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BAO CAO KIEM TOAN
Vé Bdo cdo tai chink ndm 2011 két thiic ngay 31/12/2011
ciia Cong Ty C3 Phin Chimg khodn PAI VIET

Kinh gii : - Hji ddng Quén tri Céng Ty C& Phiin Chirng khoén DAI VIET
- Ban Gidm d6c Cdng Ty Cd Phiin Chimg khoin DAI VIET
Chiing t5i 43 kiém todn Bdo cdo tii chinh cia CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAl VIET lip ngay
19/03/2012 gdm: Bang cin dbi ké todn tai ngay 31/12/201 1, Két qu hoat déng kinh doanh, Béo cdo lu chuyén
tién 1§ vi Thuyét minh Béo cdio tai chinh nim 2011 két thisc ngdy 31/12/2011 duge trinh bay tir trang 06 dén
trang 26 kém theo.

Vige 13p va trinh by Béo cdo tai chinh ndy 14 tréch nhi¢m cita Ban Diéu hanh Cong ty. Trich nhiém cita ching
16i la dva ra y kién vé cic Bio cdo nay cin cir trén két qua kiém toan cia chiing t6i.

Corsiv § kién :

Chiing 16i 4 thy hi¢n cdng viée kiém todn theo cic chudn myc Kiém todn Vigt Nam, Céc chuin myc ndy yéu
clu cdng vige kiém todn 13p ké hogeh va thyc hign dé co sy dam bio hop Iy ring cac béo cdo tai chinh khong
cdn chira dyng cdc sai st trong yéu, Ching t5i dd thye hién vige kiém tra theo phuong phap chon mau va ap
dung céc thir nghiém cin thiét, céc bing chimg xic minh nhimg thong tin trong Bao cdo tai chinh; dinh gia viéc
tuin this céc chudn myre va ché do ké todn hién hanh, cic nguyén tic va phuong phap ké toin duge 4p dung, cic
wée tinh va xét dodn quan trong cua Ban Diéu hanh cling nhur cach trinh bdy tong quét cic Bdo céo tai chinh
Ching 15i cho ring cong vige kiém todn cia ching (3i 8 dua ra nhimg co s& hop I dé lam clin cir cho ¥ kién
cita chiing t5i. &
¥ kién ciia kiém todn vién :

Theo ¥ kién cia ching t8i, Bda cdo t3i chinh cia Cong Ty C6 Phin Chimg Khodn Dai Viét (dinh kém Bio
< kiém toan nay) da phan dnh trung thyc va hop Iy trén cic khia canh trong yéu tinh hinh tdi chinh i thi

diém 31 thing 12 nim 2011 két qua hoat djng sin xuiit kinh doanh, ludng lwu chuyén tién t¢ trong nim 2011, |
phit hgp véi chudn myc va ché 46 ké todn Viét Nam hién hanh va céic qui dinh phép 17 ¢4 lién quan. A

Khng phi djnh ¥ kién trén nhung chiing t6i cling xin liru ¥ ngudi doe Béo cdo kiém todn : Theo Thuyét minh 3
s6 9 trang 23, do chwa ¢6 qui dinh cy thé vé vige trich lip dy phong giam gid diu tr chimg khoan riéng cho
Céng ty chimg khoan nén ndm 2011 Céng Ty C4 Phian Chimg Khoin DAI VIET khéng trich lap du phong
gidm gi# diu t dai han d6i véi chimg khodn chua niém yét theo hudng din tai Thong w 228/2009/TT-BTC
ngdy 07/12/2007 do B Tdi chinh ban hinh nhu nim 2010 da thye hign.

i TP.HCM, ngay 06 thing 4 nim 2012
CONG TY TNHH DJCH VU TU VAN TAI CHINH
KE TOAN VA KIEM TOAN PHIA NAM (AASCS)
G0 YRl Gidm doe Kiém toin vién

—

/’f‘
s V& Thi My Huong
Chirng chi KTV sb: 0479/KTV Chimg chi KTV s§: 0858/KTV
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Tai ngay 31 thang 12 niim 2011

Chi tiéu

TAISAN

A-TAI SAN NGAN HAN

L. Tidn va cde khodn twong dwong tién

1. Tikn

2. Céc khodn tuong duong tién

IL Ciic khoan diu tur tai chinh ngdn han
1. Diu tw ngiin han

2. Dy phong gidm gid chimg khodn ngin han (*)
IIL Céc khodn phii thu

1. Phai thu khéch hing

2. Tra truée cho ngudi ban

3. Phii thu ndi b

4. Phii thu hogt ddng giao dich chimg khodn
5. Céc khodn phai thu khic

6. Dy phong céc khodn phii thu kho doi (*)
V. Hang tén kho

V. Thi san ngiin han khic

1. Chi phi tri trwée nghn han

2. Thué gid tri gia ting duoe khiu trir

3. Thué va cic khoan phii thu Nhi Nue

4. Giao dich mua bin lai tréi phiéu Chinh pha
5. Tai sin ngin hgn khic

o N o Ponvi : VND

Mis T.minh 6 cubi nim 56 diu nim
100 450.816.407.752 189.449.425.623
1L 337,328.132.980 33.954.527.843
11 337.328.132.980 33.054.527.843
12 0 0
20 w2 1.104.792.237 1.423.343.188
121 2.314.853.607 2.093.146.244
129 (1.210.061.370) (669.803.056)
130 m3 111.992.238.317 153.305.067.684
131 54.000.000 60.600.000
132 131.736.000 131.736.000
133 0 0
134 136.138.712.974 170.160.621.984
138 1.398.457912 8.520.027.417
139 (25.730.668.569) (25.567.917.717)
140 0 0
150 IL4 391.244218 766.486.908
151 336.097.573 594.774.019
152 0 0
154 0 0
157
158 55.146.645 171.712.889




[image: image20.jpg]B. TAI SAN DAI HAN
L. Cic khodn phii thu dai hgn

1. Phii thu dai han cia khich hing
2. Vén kinh doanh ¢ cc don vj tryre thuge

3. Phai thu nfi b§ dai han
4. Phai thu dai han khic

5. Dy phong phii thu dai han kho doi

1L Tai siin b djnh
1. Tdi sin ¢b dinh hiru hinh

- Nguyén gid

- Gid trj hao mon 1oy ké (*)
2. Tai sén cb dinh thué tai chinh

-Nguyén gid

- Gi tri hao mén ly ké (*)
3. Tai sén cb dinh v6 hinh

- Nguyén gid

- Gi trj hao mén 1y ké (*)

4. Chi phi xdy dung co bin d dang

111 Bt dgng sin dhu tw

- Nguyén gid
- Gid trj hao mon liy ké (*)

IV. Céic khodn @Au tw tai chinh dai hgn

1. Pdu tu vio cdng ty con

2. Péu t vilo cdng ty lién két, lién doanh

3. PAu tr chimg khodn dai han
- Chimg khodn sin sing 6d bin

- Chimg khodn nim giit dén ngay déo han

3. Péu tw dii han khic

4. Dy phong gidm gié chimg khotn, diu tw déi ban

)

200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
27
228
29
230

241
242

251
252
253

255
258

259

181.861.770.998

coocee

18.250.987.969

.7 10.150.866.596
20.136.367.832
(9.985.501.236)

0

0

0

ms 8.100.121.373
11.022.524.966
(2.922.403.593)

o

0

0

0

Ly 157.841.943.247
0

0

213.747.567.299
213.747.567.29

0

0

(55.905.624.052)

207.669.015.066

coocoo

22.081.245.657
12.603.208.663
20.082.367.832
(7.479.059.169)
0

0

0
9.477.936.994
11.022.524.966
(1.544.587.972)
0

0

0

0

181.791.458.296 ﬁ

o cor
0 0uy
218.369.082307 :,?2
218.369.082307 _pH
0 L5
37.450.000.000 *

01624011y O





[image: image21.jpg]V. Tii sin dai han khie
1. Chi phi tré truéc dai han

2. Thi sn thué thu nhip hotin lai
3. Tién ndp Quy hd try thanh todn
4. Thi sdn dai han khic

TONG CONG TAI SAN

260
261
262
263
268

270

mnL.1o 5.768.839.782

1.684.230.417
0

3.500.170.930
584.438.435

632.678.178.750

3796311113 o+ N
339.863450 %'
ot"»

2840522803

615.924.860
397.118.440.689
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ANQ PHAI TRA

1 Ng ngén han

1. Vay va ng ngén han

2. Phii tri ngudi bin

3. Nguti mua trd truée

4. Thué va cic khodn phai ndp Nha nirée
5. Phii tra cong nhdn vién

6. Chi phi phai tri

7. Phii tré ni bd

8. Céc khodn phii tra phai ngp khéc

9. Phai tré hoat ddng giao dich chimg khodn
10. Phai tré h{ cd tirc, gbc va 14i trii phiéu
11, Phai tri td chirc pht hanh ching khodn
12. Quff Khen thuémg phic lgi

13. Giao djch mua bén Igi tréi phiéu Chinh Phi
14, Doanh thu chua thyc hién ngén han
15. Dy phong phai tré ngén han

11 No dai han

1. Phai tra dai han ngudi bin

2. Phii trd dai han ndi bo

3. Phii tra dai han khic

4. Vay va ng dai han

5. Thué thu nhdp hodn lai phai tri

6. Dy phong trg cép mit vic lim

7. Dy phong phéi trd ddi han

8. Doanh thu cha thye hién dii han

9. Quy phit trién khoa hoc va cong nghé
10. Dy phong bi thudmg thiét hai cho nha ddu ar
B VON CHU SO HU'U

1. Vén chil si hiru

1. Vién dAu ar cita chil s hou

2. Thiing du vén cb phin

3. Vién khic cia chil s hitu

4. Cb phiéu ngn quy

5. Chénh Kch dénh gié lgi tai sin

6. Chénh léch ty gia hdi dodi

7. Qug du tw phét trién

8. Quf dy phong tai chinh

9. Quy khéic thude vén chii st hiru

10. Lgi nhun chua phin phéi

TONG CONG NGUON VON

300
310
3n
312
33
314
315
316
317
319
320
321
322
323
327
328
329

331
332
333
334
335
336
337
338
339
359

410
411
412
413
414
415
416
a7
418
419
420

L1t

L1z

uL1s

i3
nLi4

352.718.855.845
352.718.855.845
0

1.055.521.049

0

126.675.373
796.295
155.945.049

0
15.049.325.814
336.329.038.000
365.000

0

1.189.265

coeceeoeoocooco

0
279.959.322.905
279.959.322.905
250.000.000.000
138.575.000.000

co o oo

7.420254.000
0

(116.035.931.095)

632.678.178.750

113.505.189.897
$9.342.449.897
40.894.370.000
0

0

570.341.933
473.216.000
415.387.120

0
7.994.511.123
33.653.592.503
100.158.405

0

1.189.265

5.239.683.548
0

24.162.740.000
0
0
24.162.740.000
[

0
0
0

0
283.613.250.792
283.613.250.792
250.000.000.000
138.575.000.000

ceo oo e

7.420.254.000
0

112.382.003.208)

397.118.440.689
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9. Chig khodn chua lira k§ ciia cdng ty chimg khodn
10. Chimg khoda nhén uy théc diu gid

Tai ngiy 31 thing 12 nim 2011

Chi it Mash S§ cubi nim SEaku nam
1. Ti sin o dinh thué ngodi 001
2. Vit , chimg chi cb gid nhin git b 002
3. Tai sin nbén ky cugc 003
4. Ng khd dbi a5 xi I 004
5. Ngogi t¢ céc loai 05
6. Chimg khodn lwu ky 006 411.108.090.000 395.097.270.000
Trong 66:
6... Chimg khodn giao dich 007 400.963.490.000 377.482.040.000
6.1.1. Chimg khodn gi2o dich cila thanh vién w ky 008 27.858.340.000 27.960.500.000
6.1.2. Chitmg khoin giso dich cia khich hing trong mudc 009 365.710.890.000 342.987.520.000
6.1.3, Chimg khosn giao dich cia khich hing nu6c ngodi 010 7.394.260.000 6.534.020.000
6.1.4. Chimg khodn giso djch cla th chirc khic o1t
6.2. Chiimg Khodn tam ngimg giao dich 02 1.596.290.000 4.097.380.000
6.2.1. Chimg khodn tam ngimg giso dich cia tnh viéa luu ky o013
6.2.2. Chimg kbodn tam ngimg giso dich cila khéch hing trong it 014 1.596.290.000 4.097.380.000
6.2.3. Chimg kbodn tam ngimg giso dich cila khéch hing muéc ngodi 01s
6.2.4. Chimg kbodn tam ngimg giao dich cila td chirc khic 016
6.5. Chiimg khodn chir thanh todn @7 7.582.200.000 9.022.580.000
6.5.1. Chimg khotin chés thanh todn cia thinh vién I ky 8 905.600.000
6.5.2. Chimg khodn ches thanh todn cia khich kg trong nutc 73 6.676.600.000 8.966.580.000
6.5.3. Chimg khotn chés thanh todn céa khéch hang mdc ngodi 30 36,000,000
6.5.4. Chimg khoin chéy thinh tod cia th chizc khic 031
6.7, Cheing khadn chér giao dich a7 966.110.000 4495.270.000
6.7.1. Chimg khoin chér giao dich ciia thinh vién hru ky 038 10.000 -
6.72. Chimg khodn chis giao dich ciia khéch hing trong nutc 039 966.100.000 4.494.640.000
6.7.3. Chimg khoin chis giao dich cila kich hing nutc ngodi 040 630.000
6.7.4, Chimg khoin chér giao dich ciia 18 chirc khic 041
7. Chimg khodn hru ky cdag ty dai chéing chua niém yét as0 54.457.060.000 37.513.130.000
Trong 66
7.1. Chaimg khodn giao dich 051 54.443.560.000 37.513.130.000
7.1.1. Chimg khoin giso dich cia thinh viéa lvu ky 052 21.310.000.000 21.310.000.000
7.1.2. Chimg khoin giao dich ciia khéch hing trong nurdc as3 33.127.550.000 16.203.130.000
7.1.3. Chtig khoin giso dich cila khéch hing mude ngod 054 6.000.000
7.1.4, Chimg khoin giao dich cia th chirc kbac 055
7.2. Chimg khodn tam ngimg giao dich 056 13.500.000
7.2.2. Chimg khoin tam ngimg giao dich cia khich hing trang mude as§ 13.500.000
8. Chimg khodn chura luu ky cida khich hang 082

083 19.807.480.000 19.807.480.000

084

Ngui 1ip biéu

Va Thi Hblg Thanh Trin Thj Rblg
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NAM 2011

Chi tigu

1. Doanh thu
Doanh thu hogt dgng moi gi6i chimg khoda
Doanh thu hogt déng dlu tur chimg khodn, gop vén
Doanh thu bio linh phit hinh chimg khodn
Doanh thu hogt dfag tu vin

- Doanh thu I ky chimg khoin

- Doanh thu hoat dgag by thic diu gis

- Doanh thu cho thug sit dung thi sin

- Doanh thu khdc
2. Cée khodn gidm trir

3. Doanh thu thuin vé bin hing vi cung cip djch vy
4. Chi phi hogt d¢ng kinh doanh
5. Lgi nhujn gdp cia hogt djag kinh doanh

6. Chi phi quin I doanh nghigp
7. Ly nhuin thuin tir hoat dgng kinh doanh

8. Thu nhjp khic
9. Chi phi khic

10. Lyi nhun khie (40 =31-32)

11. Thng Igi nhujn ké todn triée thuf (50 = 30 + 40)
12. Thué thu nhip doanh nghi¢p hi¢n banh

13. Thué thu nhp doanh nghifp hodin lai

14. Lgi nhujn sau thué thu nhip deanh nghigp (60 =
50-51-52)

15. Ll v biin trén ob phidu
Negwwi Iip bidu

V& Thj Hong Thanh

3
32

52

T.minh

nLi6
.16
nmar

nma7

nis

Nim nay

41.010.060.452
2432772069
6.945.198.189
0

377.500.000

0

0

0
31.254,560.194
6433278

41.003.627.177
26.283.722.597
14.719.904.580

18.137.906.168
(3.418.001.588)

38.717.69%6
6.499.995
32217701

(3.385.783.887)

Bon vi : VND
Nim trude

69.328.760.231
10.936.860.632
9.769.589.709
0
241122777
o

0

0
46211.037.163
171.184.856

69.157.575.375

21.537.417.641
47.620.157.734

38.841.919.978
8.778.237.756

214897077
55.000.000
159.897.077

8.938.134.833
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Nam 2011
(Theo phuong phip gidn tiép)
Pon vi: VND

cHi Tity Masé Niim nay Naim trude
LUU CHUYEN TIEN TE TU HOAT PONG KINH DOANH
Lot nhugn tride thué o1 (3.385.783.887) 8.938.134.833
Diéu chink cho cdc khoan
Khiu hao tai san cb djnh 02 3.898.557.693 3.547.045.710
Céc khodn dyr phong 03 (3.786.863.066)  (9.233.500.916)
Lai, 13 chénh 1ch ty gia hdi dodi chua thyc hign o4
Lz, 13 tir hoat dfng diu tr 05 (22.372.879471) (8.192.681.500)
Chi phi 18 vay 6 15.950.988.332 1631.627.542
Lgi nhugin ti hogt dgng kink doanh truwdc nhimg thay d6i [ (9.695.950.399)  (3.309.374.331)
Vién liu djng
Ting, gidm céc khoan phai thu [ 38713937.588  49.453.745.530
Ting, gidm hing tdn kho 10
‘Tang, gidm cdc khodn phai trd 1 304.270.775.948  (211.598.773.611)
Tang, giam chi phi tré trde 12 (1.085.690.521) (172.886.581)
Tika 15 vay 0 trd 13 (15.950988332)  (1.631.627.542)
Thué thu nhip doanh nghip d2 ndp 14 (290.220.225)
Tiéa thu khdc tir hoat dog kinh doanh 15 32687244002  244.816.139.055
Tién chi khic tir hogt ddng kinh doanh 16 (28.799.031.815)  (225.850.650.634)
Luru chuyén tién thudin tir hogt dgng SXKD 20 320.140.266.471  (148.583.648.339)
LUU CHUYEN TIEN TU HOAT PONG DAU TU
Tién chi mua sim, xiy dung TSCD vi cic TS dai han khic 21 (74.800.000)  (2.159.300.000)
Tiln thu tir thanh I/, nhugng bén TSCP va céc TS dai han khic 22 38.509.091
Tién chi cho vay, mua cic cdng cu ng clia don vj khic 23
Tidn thu hi cho vay, bdn lai céc cdng cu ng ciia don vi khic 24
Tién chi ddu tw gop vén vio don vi khic 25 0 P
Tién thu héi diu tw g6p vén vio dan vi khic 2% 0 &
Tién thu 18 cho vay, ed tic va lpi nhudn duge chia 27 24.532.080375 6001471500 |2
Luru chuyén tién thuin tir hogt djng diu tw 30 24.495.789.466 3.842.171.500
LUU CHUYEN TIEN TU HOAT PONG TAI CHINH $
‘Tién thu tir phit hinh ¢ phiéu, nhiin von g6p ciia chit s& hitu 31
Tién chi tra vén gop cho cdc chil s¢ hitu mua lai ¢ phiéu cia
doanh nghiép 1 phit hanh 32
Tién vay ngdn han, d2i han nhdn duge 33 145582550000 535.562.674.000
Tién chi trd ng gde vay 34 (186.476.920.000)  (494.668.304. 000) o
Tién chi tra ng thué tii chinh 35 o
Cb irc, lgi nhugn d tré cho chii 6 hitu 36 (368.080.800) (637.817. m) I*
Luu chuydn tidn thudn tir hoat ddng tdi chinh 40 (41.262.450.800) 40.256.552.718 g
LUU CHUYEN TIEN THUAN TRONG KY (20+30+40) 50 303.373.605.137  (104.484.924.121)
Tién vA twong duwong tidn adu ky 60 33.954.527.843  138.439.451.964
Atinh hudng cba ty gid hi dodi quy d8i ngoai & 61
Tiln va tuong dwong tidn cudi ky (50+60+61) 70 337.328.132.980 33.954.527.843

TP_HCM, ngdy 19 théng 03 nidm 2012
Ngudi Iip biéu Ké todn truimg 03004 Tong Gidm di

c6 PHAN
CHUNG KHOAN
DA VIET

V5 Thj Hong Thanh
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NAM 2011
L THONG TIN VE DOANH NGHIEP
Hinh thire si hiru vén

Céng Ty, €6 Phiin Chimg Khoin DAI VIET duge thinh Igp theo Gifly Chimg nhén ding ky kinh doanh Cong
ty C5 phin s6 4103004900 ding ky lin diu ngay 16 thing 6 nim 2006 do S& Ké hoach vi diu tr Thanh phé HO
Chi Minh cép; Gifly phép hoat déng kinh doanh chimg khodn s6 15/UBCK-GPHDKD ngdy 28 thing 6 nim
2006 do Uy ban Chitng khoén Nha nurdic cip.

Trong qué trinh hoat dgng, thay d&i vén didu 1¢, try s va nghiép vy hoat dong di duge chuén y theo cdc van bin
sau:

- Gidy Chimg nhn diing ky Kinh doanh Céng ty C4 phin s6 4103004900 thay déi Iin thir 1 ngay 19 thing 12
nim 2006 do S& K& hoach va diu tr Thanh phé H Chi Minh cdp.

- Gidly phép diéu chinh s6 97/UBCK-GPPCCTCK ngy 21/12/2007 va cic Quyét dinh sé 825/QD-UBCK ngly
25/12/2006, 6 107/QD-UBCK ngdy 05/2/2007, s§ 239/QD-UBCK ngdy 02/4/2007, sb 218/UBCK-GP ngiy
20/3/2009, s6 342/UBCK-GP ngiy 18/8/2010 v sb 49/UBCK-GP ngiy 24/8/2011 do Chii tich Uy Ban Chimg
Khodn Nha Nudc cip.

- Quyét dinh sb 497/QD-BTC ngay 10 thing 3 nim 2009 do B Tai chinh cdp.

- Quyét dinh sé 261/QD-UBCK ngiy 04/4/2008 ciia Chi tich Uy ban chimg khon Nha nute cp vé viée chip
thufin thinh 1gp chi nhanh cdng ty chimg khodn vi cdc quyét dinh sé 414/QP-UBCK ngay 13/7/2009, s
130/QD-UBCK ngay 24/2/2010, sb 589/QP-UBCK ngiy 26/07/2010 ciia Uy ban chimg khodn Nha nuéc vé
viée sira di chip thuin thanh 13p Chi nhanh Céng ty chimg khoan.

Theo céc Gidy phép v dinh trén, Vén diéu I¢ cila Cong ty 1a 250.000.000.000 VND, céc loai hinh kinh
doanh ciia Cong ty bao :
© Méi gi6i chimg khodn; ‘
© Ty doanh chimg khodin; 1‘
 Tu vin diu tr chimg khoan. ‘
Tru s&s chinh clia Céng ty tai 46 - 48 Ton Thét Dam, phuimg Nguyén Thai Binh, Quén 1, TP. HCM. 4
Chi nhénh Ha N@i : Tang 2 sb 96 B Tri¢u, phuémg Hang Bai, quin Hoan Kiém, TP. Ha Noi. m_g
HOIDPONG QUAN TR] VA BAN PIEU HANH ﬁmwg
Cic thanh vién ciia Hgi ddng Quin trj nhi¢m ky 2010 - 2015 bao gbm : ;ﬁ" “1:::
P
Ong Hira Xwomg Chu tich Hi déng Quan trj B& nhiém ngdy 20/07/2010 @f
Ong D3 Hoing Linh Uy vién Hoi dong Quin tri B nhiém ngdy 20/07/2010
Ba Ngd Nguyén Doan Trang Uy vién Hoi ddng Quén trj B4 nhi¢gm ngdy 20/07:2010 GONG TY |
Ong Ngo Tri Pirc Uy vién Hi 6ong Quin trj B nhiém ngay 20/07/2010 CO PHAN |
Ba Trinh Thi Tuyét Minh Uy vién Hoi ddng Quin trj B nhigm ngay 20/07/2010 cHing ngu
Bi L& Thi Bich Thiy Uy vién Hoi ddng Quan trj B4 nhiém ngay 20/07/2010 BALYIRY
Ong Nguyén Thanh Duy Uy vién Hoi ddng Quan tr Bb nhiém ngay 20072010,
P HO &2
Ban kiém sodt : .
Ong Hoang Van Ty Truéng Ban BA nhiém ngay 27/06/2011
Ong Mai Trong Lugn Thanh vién B3 nhi¢m ngay 27/06/2011
Ong Vi Huy Nhin Thinh vién Bb nhi¢m ngay 27/06/2011
Ciic thinh vién ciia Ban Didu hanh
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Ky ké todn, dom vj tién t§ sir dyng trong ké todin :

Ky ké todn nim biit diu tir ngdy 01/01 dén hét ngay 31/12 hing nim.
Pon vi tién t§ sir dung trong ghi chép ké toén 14 ddng Viét Nam (VND).
Chuiin myc ké toin va ché 9 ké todn dp dyng :

Céng ty di 4p dung Chudn myc ké todn Viét Nam va céc vin ban huéng din Chuln myc do Nha nuéc d4 ban
hanh. Céc Béo co tai chinh dugc I3p va trinh biy theo ding moi qui dinh ciia timg Chudn myc, Théng ti
huéng din thyc hign Chuln myc va Ché dp ké todn.

couki ty dp dyng ché 46 ké todn Vigt Nam ban hinh theo Quyét dinh 15/2006/QD-BTC ngy 25/03/2006; Ché
6 ké toén Cong ty chimg khodn theo Théng tu 95/2008/TT-BTC ngay 24/10/2008 cia By Tai chinh va Thing
tw 16222010/TT-BTC ngay 20/10/2010 do B Tai chinh ban hinh sira d8i Théng tr Thong tu 95/2008/TT-BTC

ngly 24/10/2008.

Cic Bio céo tii chinh, ngogi tnr Béo céo hru chuyén tién 1§, dugc I3p trén co sé ddn tich theo nguyén tic gid
gbc. Bio céo luu chuyén tién té duge 1ip theo phuong phép gién tiép.

Hinh thirc ké todn 4p dyng : Cdng ty 4p dyung hinh thirc ké toin Nhit ky chung trén mdy vi tinh.

Nguyén tic ghi nhin cic khodn tidn va twong dwong tién :

Tién va cic khodn twong duong tién bao gdm tién miit tai qug, tién giri ngén hang, tién giri cia nha diu tu vé
giso dich chimg khodn, tién giri clia ngudi ly thic ddu tu, cic khoan du tir ngén han 6 théi han gdc khdng qué
3 théng, ¢6 tinh thanh khodn cao, cé kha ning chuyén dbi d€ ding thinh cdc lrong tién xéc dinh-va khéng c6
nhidu ni ro trong chuyén d3i thanh tién

Nguyén tiic ghi nhiin cic khodn diu tw tai chinh :

Céc khodn diu t vao Cdng ty con : khéng phat sinh.

Céc khoan vn gop lién doanh : khong phat sinh.

Céic khoan diu tir chimg khodn : chimg khodn niém yét va chua niém yét.

Céc khoan diu t ngén han, dai han khdc : chimg khodn niém yét va chwa niém yét.

Phuong phép lgp dw phong gidm gi4 diu tr ngén han : 1§p dw phong can cir theo qui dinh tai Théng
228/2009/TT-BTC ngdy 07 thing 12 nim 2009, ).
Nguyén tic ghi nhin cdc khodn phii thu : Fy
Céc khodn phii thu duge trinh by trén béo cdo tai chinh theo gid trj & ké todn céc khoan phai thu tir

hing vi phdi thu khéc sau khi i tr céc khodn dy phong duge p cho céc khodn phii thu kh6 ddi (néu cd).

Nguyén tic ghi nhin i sin cf djnh hiru hinh : Vo
‘Téi sén cé dinh hiru hinh dugc thé hign theo nguyén gid trir di gid trj hao mon 10y ké. uj:
Nguyén gi tai sin c4 dinh hitu hinh bao gdm gi4 mua va nhiig chi phi c6 lién quan trye tiép dén viéc d

. sin vio hoat dgng nhur dyr kién.

Cic chi phi mua sim, ning cdp va ddi méi tai sin ¢§ dinh hiru hinh (néu c6) duge ghi ting nguyén gis ca ti
sin v chi phi bao tri, sira chita dugrc hach todn vo két qua hoat déng kinh doanh.

Khi tai sin dugc bin hay thanh 1y, nguyén gié va gid tri hao mon Iy ké dugc xéa sb va cdc khodn 14i 13 phit
sinh do thanh Iy tai sin dugc hach toén vao két qua hoat dong kinh doanh.

Nguyén tic ghi nhin tii sin c§ djnh vd hinh :
Tai sin cb dinh v6 hinh dwgc thé hi¢n theo nguyén gié trir di gié trj hao mon liy ké.
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vio hoat dng nhu dy kién.

Ciic chi phi mua sim, ning cip va d8i m6i tdi sin cb dinh v6 hinh (néu ¢6) duge ghi ting nguyén gié cia i sin
v chi phi bio tri, sira chita duge hach todn vao két qua hogt dgng kinh doanh.

Khi tdi sin dugc ban hay thanh 1y, nguyén gié va gid tri hao mon lily ké duge x6a sb va céc khoan Iai 13 phat
sinh do thanh Iy tai sén duge hach toén vio két qua hoat ddng kinh doanh.

KhAu hao va khiu trir :

Khéu hao v khiu trir tai san 6 dinh hitu hinh v tai sin cé dinh vé hinh duge tinh theo phvong phép khiu hao
dudmg thing trong sudt thdi gian hitu dung wéc tinh cia céc ti sin. Ty 1¢ khiiu hao duge xéc dinh theo quy dinh
ciia Thong tur 203/2009/TT-BTC ngay 20/10/2009 cita B Tai chinh. Thoi gian khiu hao duge tinh nhu sau:

Phuong tién vin tai 08 niim

Dyng cy quan Iy 02 - 08 nim
Phin mém vi tinh, bin quyén phin mém 08 nam
Thué tii sin

Cic khoan tién thué theo hgp ddng thué hoat dong duge hach todn vao két qua hoat ddng kinh doanh trong ky
theo phuong phip dudmg thing trong thdi han cia Hop ddng thué.

Nguyén tic ghi nhiin vén chii s& hiru :

Nguyén tic ghi nhén vén diu tw cia chi s& hitu : ghi nhin theo vén thyc gép.
Nguyén tic ghi nhin thing du vén cd phin : ghi nhan theo vén thyc gop.
Nguyén tic ghi nhin von khac ciia chi s& hiru : khéng phét sinh.

Nguyén tic ghi nhin & phiéu qu : khdng phit sinh.

Nguyén tic ghi nhin chénh Iéch ddnh gia lai tai sin : khong phat sinh.
Neuyén tic ghi nhin chénh léch ty gi4 héi dodi : khdng phét sinh.

Nguyén tic ghi nhin quy diu tr phét trién : khdng phat sinh.

Nguyén tc ghi nhin quy dy phang ti chinh : trich I3p tir Lgi nhufn sau thué theo Nghj quyét ciia Hoi don,
quén trj.
Nguyén tc ghi nhin qu§ khic thude vén chil s hiru : khong phit sinh.

Nguyén tic ghi nhin Lgi nhudin chua phin phdi : Loi nhugn chva phan phdi duge ghi nhan can cir loi nhuin
phit sinh Iy ké nim truée cong li nhugn phét sinh ky nay.

Nguyén tic ghi nhdn doanh thu :

Doanh thu durge ghi nhin khi cdng ty cé kha nang nhin duge céc lgi ich kinh té c6 thé xac dinh duge mt cach
chic chin. Doanh thu duge xdc dinh theo gi trj hop Iy ctia céc khoan da thu hogc s& thu dugc sau khi trir di cic
khoan chiét khiu thuong mai, giam gi4 hing bén va hang bin bj tra lai. Céc dicu kién ghi nhén cy thé sau diy
ciing phai dugc dép img ding nguyén tic niy khi ghi nhan doanh thu.

Domhlhucmgcdpd[chw:

Khi ¢6 thé xdic dinh dugc két qua hop ddng mét céich chic chin, doanh thu s& dugc ghi nhin dya vao mirc 4§
hoin thinh cdng viée. Trong trudmg hop khong thé xéc dinh duge két qua hop ddng mt céch chic chén, doanh
thu s& chi dugc ghi nhdn & mirc 6 thé thu hdi dwov cia céc chi phi ¢4 dugc ghi nhin.

Thu nhdp tir kinh doanh chimg khodn :
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vio hoat dng nhu dy kién.

Ciic chi phi mua sim, ning cip va d8i m6i tdi sin cb dinh v6 hinh (néu ¢6) duge ghi ting nguyén gié cia i sin
v chi phi bio tri, sira chita duge hach todn vao két qua hogt dgng kinh doanh.

Khi tdi sin dugc ban hay thanh 1y, nguyén gié va gid tri hao mon lily ké duge x6a sb va céc khoan Iai 13 phat
sinh do thanh Iy tai sén duge hach toén vio két qua hoat ddng kinh doanh.

KhAu hao va khiu trir :

Khéu hao v khiu trir tai san 6 dinh hitu hinh v tai sin cé dinh vé hinh duge tinh theo phvong phép khiu hao
dudmg thing trong sudt thdi gian hitu dung wéc tinh cia céc ti sin. Ty 1¢ khiiu hao duge xéc dinh theo quy dinh
ciia Thong tur 203/2009/TT-BTC ngay 20/10/2009 cita B Tai chinh. Thoi gian khiu hao duge tinh nhu sau:

Phuong tién vin tai 08 niim

Dyng cy quan Iy 02 - 08 nim
Phin mém vi tinh, bin quyén phin mém 08 nam
Thué tii sin

Cic khoan tién thué theo hgp ddng thué hoat dong duge hach todn vao két qua hoat ddng kinh doanh trong ky
theo phuong phip dudmg thing trong thdi han cia Hop ddng thué.

Nguyén tic ghi nhiin vén chii s& hiru :

Nguyén tic ghi nhén vén diu tw cia chi s& hitu : ghi nhin theo vén thyc gép.
Nguyén tic ghi nhin thing du vén cd phin : ghi nhan theo vén thyc gop.
Nguyén tic ghi nhin von khac ciia chi s& hiru : khéng phét sinh.

Nguyén tic ghi nhin & phiéu qu : khdng phit sinh.

Nguyén tic ghi nhin chénh Iéch ddnh gia lai tai sin : khong phat sinh.
Neuyén tic ghi nhin chénh léch ty gi4 héi dodi : khdng phét sinh.

Nguyén tic ghi nhin quy diu tr phét trién : khdng phat sinh.

Nguyén tc ghi nhin quy dy phang ti chinh : trich I3p tir Lgi nhufn sau thué theo Nghj quyét ciia Hoi don,
quén trj.
Nguyén tc ghi nhin qu§ khic thude vén chil s hiru : khong phit sinh.

Nguyén tic ghi nhin Lgi nhudin chua phin phdi : Loi nhugn chva phan phdi duge ghi nhan can cir loi nhuin
phit sinh Iy ké nim truée cong li nhugn phét sinh ky nay.

Nguyén tic ghi nhdn doanh thu :

Doanh thu durge ghi nhin khi cdng ty cé kha nang nhin duge céc lgi ich kinh té c6 thé xac dinh duge mt cach
chic chin. Doanh thu duge xdc dinh theo gi trj hop Iy ctia céc khoan da thu hogc s& thu dugc sau khi trir di cic
khoan chiét khiu thuong mai, giam gi4 hing bén va hang bin bj tra lai. Céc dicu kién ghi nhén cy thé sau diy
ciing phai dugc dép img ding nguyén tic niy khi ghi nhan doanh thu.

Domhlhucmgcdpd[chw:

Khi ¢6 thé xdic dinh dugc két qua hop ddng mét céich chic chin, doanh thu s& dugc ghi nhin dya vao mirc 4§
hoin thinh cdng viée. Trong trudmg hop khong thé xéc dinh duge két qua hop ddng mt céch chic chén, doanh
thu s& chi dugc ghi nhdn & mirc 6 thé thu hdi dwov cia céc chi phi ¢4 dugc ghi nhin.

Thu nhdp tir kinh doanh chimg khodn :
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Tién iai :

Doanh thu dwgc ghi nhin khi tién i phét sinh trén co s& dén tich (c6 tinh dén lgi tirc ma tai sin dem lai) trir khi
kha niing thu hdi tién 1 khong chic chiin.

Cé tic :

Doanh thu duge ghi nhin khi quyén dugc nhin khoan thanh todn cb tirc cia Céng ty duge xic Ip.
Nguyén tic ghi nhin Chimg khodn vi Dy phong gidm gis ching khodin:

Cic chimg khodn kinh doanh va chimg khodn ddu tu dai hgn duwge ghi nhin ban diu theo gié géc. Dyr phong
gidm gid chimg khodn duge Iip cho timg loai chimg khodn dwgc mua bén trén thj trudng ti thoi diém Iip bio
cdo va ¢ gid trj thj trwdmg thip hon gid trj ghi sb. Trong truémg hop khéng thé xic dinh due gia thi trudng cia

b phiéu mdt céch tin cdy chéic chin, dy phong duge I3p dua trén chénh Igch gié tri ghi sb va gid tri theo sb sich
cia mdi ¢d phiéu trén béo céo tai chinh cua don vi phat hanh.

Nguyén tiic ghi nhiin thué thu nhjp doanh nghigp hi¢n hinh va thué thu nhdp doanh nghiép hodn lai :

Thué thu nhip doanh nghiép hign hanh 1a sb thué phai ngp trong kyy ké ton duge tinh bing thué suft thué thu
nhip hign hanh va ki nhudn tinh thué phat sinh trong ky ke toan.

Thué thu nhip doanh nghiép hoéin lai : khdng phat sinh.

II1. CHI TIET MQT SO CHi TIEU TRONG BAO CAO TAI CHINH :
1. Tiln va cic khoin twong dwong tién

$6 cudi nim $4 diu nim
Tién mat tai quy (*) 23.794.210 34.983.903 ‘
Tién giri ngin hing (**) 337.304.338.770 33.919.543.940 |
Tién dang chuyén 0 0
Cic khoin tuong duong tién 0 0

Téng 337.328.132.980_ 0 __ 33.954.527.843

(%) S6 18w tién mit e trinh bdy tai phdn thuyét mink ndy cn cié v6o 56 quf tién may, Bién ban ﬁémmhﬁi
quy tién mdt va sé ké todn tai khoan tai ngay 31/12/2011 nm‘. ]
(*%) S8 dur tién gici ngdn héng tai thoi diém 31/12/2011 phit hgp giiva s6 ké todn chi tiét cia Cong ty wﬁ# KE TOAN

phu cdc Ngdn hang giao dich, bao gom : :ﬁ"';:""
Tién giii ciia Cong ty 1.053.232.633 %
Ngin hang BIDV-HCM 904.437.374 LY
Ty doanh Ngan hing BIDV-HCM 1.749.954 53004
Ngin hang BIDV - CN. Ba Dinh HN 1.173.864 ) \
Ngin hing ACB - HCM 2700914 P 1
Ngin hing Dong A-HCM 1.008.158 0o KGN
Ngén hang TMCP Sai Gon 10.711.889 A1 VIET
Ngén hing Quin Ddi -CN Cit Lii-HCM 7.540.468 //
Ngén hing Dai Tin Sai Gon 1.135.482 -
Negén hing Dai Tin Lam Giang 31.238.887
Ngin hing Dai Tin Ha Ngi 20.225.199
Ngén hing VietcomBank-HCM 1331916
Ngén hing BIDV TG TTbi tnr GDCK cila Cty CK. 69.978.528
Tién gici ciia Nha diu ue 333.143.639.813
Ngin hing BIDV 2741292223
TK thu thué TNCN nha diu nr 2
Ngin hing BIDV — Ha Noi 30.940.641

Ngén hing Eximbank 38.574.040
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Tién iai :

Doanh thu dwgc ghi nhin khi tién i phét sinh trén co s& dén tich (c6 tinh dén lgi tirc ma tai sin dem lai) trir khi
kha niing thu hdi tién 1 khong chic chiin.

Cé tic :

Doanh thu duge ghi nhin khi quyén dugc nhin khoan thanh todn cb tirc cia Céng ty duge xic Ip.
Nguyén tic ghi nhin Chimg khodn vi Dy phong gidm gis ching khodin:

Cic chimg khodn kinh doanh va chimg khodn ddu tu dai hgn duwge ghi nhin ban diu theo gié géc. Dyr phong
gidm gid chimg khodn duge Iip cho timg loai chimg khodn dwgc mua bén trén thj trudng ti thoi diém Iip bio
cdo va ¢ gid trj thj trwdmg thip hon gid trj ghi sb. Trong truémg hop khéng thé xic dinh due gia thi trudng cia

b phiéu mdt céch tin cdy chéic chin, dy phong duge I3p dua trén chénh Igch gié tri ghi sb va gid tri theo sb sich
cia mdi ¢d phiéu trén béo céo tai chinh cua don vi phat hanh.

Nguyén tiic ghi nhiin thué thu nhjp doanh nghigp hi¢n hinh va thué thu nhdp doanh nghiép hodn lai :

Thué thu nhip doanh nghiép hign hanh 1a sb thué phai ngp trong kyy ké ton duge tinh bing thué suft thué thu
nhip hign hanh va ki nhudn tinh thué phat sinh trong ky ke toan.

Thué thu nhip doanh nghiép hoéin lai : khdng phat sinh.

II1. CHI TIET MQT SO CHi TIEU TRONG BAO CAO TAI CHINH :
1. Tiln va cic khoin twong dwong tién

$6 cudi nim $4 diu nim
Tién mat tai quy (*) 23.794.210 34.983.903 ‘
Tién giri ngin hing (**) 337.304.338.770 33.919.543.940 |
Tién dang chuyén 0 0
Cic khoin tuong duong tién 0 0

Téng 337.328.132.980_ 0 __ 33.954.527.843

(%) S6 18w tién mit e trinh bdy tai phdn thuyét mink ndy cn cié v6o 56 quf tién may, Bién ban ﬁémmhﬁi
quy tién mdt va sé ké todn tai khoan tai ngay 31/12/2011 nm‘. ]
(*%) S8 dur tién gici ngdn héng tai thoi diém 31/12/2011 phit hgp giiva s6 ké todn chi tiét cia Cong ty wﬁ# KE TOAN

phu cdc Ngdn hang giao dich, bao gom : :ﬁ"';:""
Tién giii ciia Cong ty 1.053.232.633 %
Ngin hang BIDV-HCM 904.437.374 LY
Ty doanh Ngan hing BIDV-HCM 1.749.954 53004
Ngin hang BIDV - CN. Ba Dinh HN 1.173.864 ) \
Ngin hing ACB - HCM 2700914 P 1
Ngin hing Dong A-HCM 1.008.158 0o KGN
Ngén hang TMCP Sai Gon 10.711.889 A1 VIET
Ngén hing Quin Ddi -CN Cit Lii-HCM 7.540.468 //
Ngén hing Dai Tin Sai Gon 1.135.482 -
Negén hing Dai Tin Lam Giang 31.238.887
Ngin hing Dai Tin Ha Ngi 20.225.199
Ngén hing VietcomBank-HCM 1331916
Ngén hing BIDV TG TTbi tnr GDCK cila Cty CK. 69.978.528
Tién gici ciia Nha diu ue 333.143.639.813
Ngin hing BIDV 2741292223
TK thu thué TNCN nha diu nr 2
Ngin hing BIDV — Ha Noi 30.940.641

Ngén hing Eximbank 38.574.040




 [image: image32.jpg]Ngén hang Quéin Di ) 1.533.150

Ngin hang Quan Ddi — Tién giri diu gid 746.846
Ngin hlngQu&nDol-Tu:ng\ncluuiwmc 1.426.007
Ngén hing Dé Nhét 158.000.000.000
Ngén hing BIDV — Tai khoan mua thém cb phiéu Thuy
dién Mién Nam 10.381.813
Ngén hing Viét Nam Tin Nghia 169.300.000.000
Ngin hing ai Tin - Sai Gon 875.643
Ngén hing Dgi Tin HN - Tam (g cho nha diu tw 10.086.605
Ngén hang Dai Tin Ham Nghi - Tam (mg cho nha déu tw 7.591.765
Ngén hang Dai Tin HN — Tai khoan Rit — Nép 300.631.052
Ngén hang Dai Tin HN (Chi h cb tirc) 43.364.228
Ngin hing TMCP Dgi Tin Sai Gon (Chi h¢ ¢4 tirc) 1.238270
Ngén hang Pai Tin Lam Giang 2.342.209.197
Ngin hang Dai Tin Lam Giang (Chi h c tirc) 309.703.489
Ngin hang Quin B§i — Tai khodn thu thué TNCN 3.044.842
Tién giki thanh todn b tric 3.107.466.324
Ngin hing BIDV- Thanh toén bi trir GDCK nha d4u tw
trong nude ~ UPCOM 24.645.620
Ngén hing BIDV- Thanh todn b tnr GDCK nha diu tw
trong nuée — BOCS 3.077.890.660
Ngn hing BIDV- NDT chuyén sang BIDV 4.131.763
Ngén hing BIDV - Thanh toén bi trir GDCK nha déu tr
nute ngoai 798.281
Cing 337.304.338.770
2. Cic khoin diu tw t3i chinh ngin han
__ Sbeubinim _ S6dhunim
Diu tw ngén han 2.314.853.607 2.093.146.244
- Dilu tu chimg khodn ngén han (*) 2.314.853.607 2.093.146.244
- Diu tu ngén han khic 0 0
Dy phong gidm gid dau tu chimg khoan ngin han (***) (1.210.061.370) (669.803.056)
Téng 1.104.792.237 0 ___ 1.423.343.188_

(*) Diu tw chimg khodn ngfin han 1 tdng gis tri cd phiéu tr doanh ma Céng ty dang nim gir tai n|
3111212011,
(***) Dy phong giam gia diu tw chlmg khoan ngdn han la khodn trich 13p dy phong cin cir Théni
228/2009/TT-BTC ngdy 07/12/2009 ciia B3 Ti chinh.

3. Cic khoin phii thu ngin han
Chili:u ? e 56 cudi niim S4 du nam

Phai thu cia khich hing 54.000.000 60.600.000
Tra truée cho ngudi ban 131.736.000 131.736.0007,

Phii thu ndi bd \S
Phii thu hoat ddng giao dich chimg khodn (*) 136.138.712.974 170.160.621.984) *
Phai thu khéc (**) 1.398.457.912 $520.027.4173,
Dy phong phai thu kh6 ddi (+**) (25.730.668.569)  _(25.567917.717);

Téng 111.992.238.317 153.305.067.684
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_ Sbeubinam S8 dhunim

‘Diu tw ngén han 2314853607 2.093.146244

- Diu tu chime khodin ngén han (%) 2314853.607 2093146244

i ngin b khéc . o ]

D phng gidm gié ddu tu chimg khodn ngin han (***)  __ (1.210.061.370) (669.803.056)

Tong T ha0a72257 0 Lazseiss
(%) Dl techimg Khod ngin han 14 tng wid i 8 phifu 1w doanh ma Cong 1y dang nim @it 1
Syl i}

(++%) Dy phong gidm i v  ching Khoin ngin hen 14 Khoin trich Iip d phéng cin cif Thone,
22812009/TT-BTC nghy 07/1212009 cia B Tai chinh. £/

3. Cic Khoin phii thu ngin by
Chitica 6 cudi nim

Phil thy e Kach hing 54000000
Te i cho ngud bin 131736.000

Phii thu ndi b3

Phil th hoat dong giao dich chime Khoin (%) 13613871297 170160621984
Phil thu kbde (**) 1398457912 8520027417
Dy phéng phai thy kho i (++*) (STNE6856) _Q5567917.717))

Thag TH11.992238317  153.305.067.684
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Thanh toin bi rir mua bin ke 23970608
Phal thu Khich hing gio dich ching khodn (16 tr9

HTKD)- 17 HOM 0421500000
Phii th khich hing giso dich chimg Kioda (5 ey

HTKD)- 1N e0.484.507.000
Pt Khich g gia dih ching Khodn -cong n

dangxily 17284300916
Phdihu hdch b o dicching Ko (ing bin) 151710000
PRl th Kidch g gia dih ching Khod (g )

TP HOM 1225088550
Phii thu Khich hng gio dih ching Khoin (g mua)

i 14.148.400.000
Phi th trun i sk chimg Khoin 1095.635.600
Cing 136138712974

(%) Phi th i ti ngiy 31122011 bao gém

Phii th tén mua ho nhin vién e phiéu Bourbon Tay

Ninh 902373171

Phi h i e phid cia nhin v G nghi 309300000

Phi thu Bio hiém VN Care 5017127

“Thi oo 16 Gbng quin i 27990682

Cic Khoin pha thu ko 153767952

Cing 1398457912
(#7*) Du phing i thy K dbi i nedy 311122011 bao gbm

Phin loyiny. Noghe  DPcudiky 2010 DP cubiky 2011 Tai sin dim bio
Nohd g vin SIT6S6LT06  23GO2H  25.0975796 5218383500

No khic Tossi0s17 1s19 776107 3332773 0
Cing SUBMTION  ISI20090 25730668560 S2783BS0





[image: image35.png]4. Tai sin ngin han kivic

hien X b cubt im
Chi phi i ruc ngin han (4) 336.007575
Tl gid g ting duce Ko i 0
Cic Khoin thué phii thu 0

i ngin han Khie (+°) 55146685
Ting 391244218

(%) Chi phi et ngi b 1 chiphi Leaseline, i phf b0 51 phan méom, ch phi B30 Rém VN Care..

(4% T s ngi b K

dhodn tam i i

i vién Cong ty vi khos

“Tam g cho nhin vién vin phon TP, HOM 33964385
“Tam ing cho nhin vién Chi nhinh Ha N1 18972260
K§ quy eia vin phong TP. HCM 1210000
Ky quy cia Chi nhinh Ha Noi 1:000.000

Cing 514664

TSm0

11171288

b i nim

0
0

766486908

5 qus, bao g




[image: image36.png]5. Gid tri khoi hrgmg giao djch thyc hign trong nim :
. Khdiluyng giao i

thye hien rong nim
. Gia Cing ty himg Khoin

Cophiky

Trit phidu
- Ching Khoin K.
b Cia i diu e
~Chphiéu
v i
~Ching Khoin ke
Ting 102342239

A06.600

935,69
15000000

Gt} i Lng gino djey
thye ign trong nam

11785.029.000

1073.287.699.100
17342571917

2859416300017
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Gl trj thee sb ké toan
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- Ly do thay ddi gia tri hop Iy
- Chi tiét gia tri chimg khodn ding dé cim c thé chip cho cic khoan ng
- Chi tiét cac chimg khodn dang thyc hién hop ddng Repo

+ Gid trj ghi b

+ Théi han

+ Gié tri mua, ban lai cia hop don g Repo





[image: image39.jpg]7. Tiing, gidm Ti sin cb dinh hira hinh

Chi tiéu Miy mée Phuong ti¢n Duyng cy

thiét bj vin tii uin

Tai sin cb djnh

Khic

Cong

—___ietb]  vinedi  quinlf = Khbe 7
Nfglhﬁg' TSCD hitu hinh
S5 dur du nam 624.738.707 19.356.846.657  100.782.468 0 20.082.367.852

- Mua trong ndm 44.700.000 30.100.000 74.800.000
- Biu tw XDCB hodn thinh 0
- Ting khic 2.719.634.488 79982468 2.799.616956
- Chuyén sang BDS ddu tr
- Thanh Iy, nhugng bin (20.800.000) (20.800.000)
- Gidm khéc (170.866.165)  (2.628.750.791) (2.799.616.956)
S8 dur cudi nam 453.872.542  16.728.095.866 _ 2.844.316.956  110.082.468 _20.136.367.832
Gii trj huo mon Iay k&
sé 4lrbu nam 323.558.101  7.120.508.754  34.992314 0 7.479.059.169
- Khiu hao trong ndm 54254807  2.092.243.328  363.305.499 10.938.438  2.520.742.072
- Tang khic 1.126.096.110 34992314 1.161.088.424
- Chuyén sang BDS déu tw 0
- Thanh Iy, nhugng bén (14.300.005) (14.300.005)
- Gidm khic (109.663.242)  (1.051.425.182) (1.161.088.424)
S8 die cubi nam 268.149.666 __ 8.161.326.900 _ 1.510.093.918 45.930.752 _ 9.985.501.236
Gi trj con lgi cia TSCDHH
Tal ngdy ddu nam 301.180.606 12.236.337.9035  65.790.154 0 12.603.308.663
Tyi ngay cudi nim 185.722.876  8.566.768.966  1.334.223.038 64151716 10.150.866.596
8. Téng, gidm Tai sin 6 dinh v8 hinh
Bin quyén Phin mém
Khoiin Téng cb
mue Biing sang ché miy tinh Ak

Nguyén gis TSCD vé hinh :‘% 2
$6 dur diu ndm §73.439.092 10.449.085.874 u.ozz.sum e
- Mua trong nim 3[‘&?‘
- Tao ra tir ndi bd doanh nghiép f:,.’m
- Tang do hop nhét kinh doanh ﬁ
- Tang khic ~ R
3 ' NG TY

Thanh Iy, nhuong ban PHAN
- Giam khac 10 KHOAN

JYET )

6 dur cudi nitm 573.439.092 10.449.085.874 ___ 11.022.524.966 ‘4
Gi trj hao mén lity ké 3%
S6 dir diu ndm 227.398.524 1.317.189.448 1.544.587.972
- Khdu hao trong nim 71.679.891 1.306.135.730 1.377.815.621
- Tiing khéc
- Thanh ly, nhugng ban
- Gidm khéc
6 du cudi nim 299.078.415 2623.325.178 2.922.403.593
Gid trj con lai cia TSCD vo hinh
- Tgi ngy ddu nim 346.040.568 9.131.896.426 9.477.936.994
- Tgi ngiy cudi nim 274.360.677 7.825.760.696 8100.121.373

-




[image: image40.jpg]9. Diu tur tai chinh dai hgn :

Chi tiéu 6 cubi nam

DAu tur viio cong ty con
Dau tur vio cong ty lién két, lién doanh

S6 dAu nim

218.369.082.307
218.369.082.307

37.450.000.000
(74.027.624.011)

Déu tu chimg khoén dai han 213.747.567.299
- Chimg khoan sin sang dé bén (*) 213.747.567.299
- Chimg khodn nim giir &én ngay déo han
Diu tr dai han khac 0
Dy phong gidm gia chimg khoan, ddu t di han (**) (55.905.624.052)
Téng 157.841.943.247
(*) Chimg khodn sin sing dé bén bao gbm :
Phin logi S8 lwgng
Chimg khodn niém yét 2.699.911
Chimg khodn chua niém yét 4.111.748
Cing 6.811.659
(**) Dy phong giam gia dAu tu dai han tai ngay 31/12/2011 bao gém :
Phiin logi Gi gbe
Chimg khoan niém yét 91.683.604.499
Chimg khoan chua niém yét 122.063.962.800
Cing 213.747.567.299

Do chua 6 qui dinh cy thé vé vigc trich 13p du phong giam gid diu tr chimg khodn riéng cho Céng ty
chimg khodn nén nam 2011 Céng Ty khdng trich 1ip dur phdng gidm gié diu tr dai han ddi v&i chimg khodn
chura niém yét theo huéng din tai Thang tu 228/2009/TT-BTC ngiy 07/12/2007 do B3 Tai chinh ban hanh

181.791.458.296

Gid trj
91.683.604.499
122.063.962.800
213.747.567.299

Dy phong
55.905.624.052
J
55.905.624.052

nhu ndm 2010 84 thye hién
10. Tai sin dii hgn khic
Chi tiéu $6 cubi nim S6 diiu nim
Chi phi tré truée dai han (*) 1.684.230.417 339.863.450
Tai sin thué thu nhip hoén lai 0 0
Tién ndp quy hd trg thanh todn (**) 3.500.170.930 2,840.522.803
Ti san dai han khéc (***) 584.438.435 615.924.860
Téng 5.768.839.782 3.796.311.113
(*) Chi phi tra truée dai han li chi phi sira chira, trang bj cho vin phong chi nhéanh Ha Ni va chi phi di dai
Hgi s TP. HCM.
(**) Tién ndp quy hd trg thanh toin bao gdm :
Tién ndp ban diau 120.000.000
Tién nop bd sung 3.041.721.342
Tién nip b6 sung tie 2006 dén 2009 2.541.383.785
Tién ngp b6 sung nam 2010 500.337.557
Tién 3i phin b trong nam 338.449.588
Tién lai phan bo tir 2006 dén 2009 179.139.018
Tién Idi phan bé nam 2010 159.310.570
Cing 3.500.170.930

(***) Tai san dai han khic 1a chi phi ky quy thué viin phong.

11. Vay ngén han
Chi tiéu 86 cubi nim S6 diu nim
Vay ngan han (*) 0 40.894.370.000
Ng dai han dén han tri 0 0
Téng 0 40.894.370.000

g
T
*

By

Y * a2





[image: image41.jpg]12. Thué va cic khoin phai njp nha nwée

Chi tiéu S8 cudi nim $6 dAu nim
- Thué Gid trj gia ting 1.684.961 364992274
- Thué Gia trj gia ting hang nhap khiu 0 0
- Thué Tléu thy dic blét 0 0
- Thué xudt, nhdp khiu 0 0
- Thué Thu nhap doanh nghiép 0 0
- Thué thu nhjp ¢4 nhin 30.157.557 55.046.625
- Thué tai ngu)én 0 0
- Thué nha dit 0 0
- Tién thué dat 0 0
- Thué khac (Thué thu nhip ¢4 nhan ciia nha diu tr) 21.259.355 150.303.034

- Céic khoan phi, ¢ phi phai ndp khac 73.573.500 0
Téng 126675373 570.341.933

Quyét todn thué cila Céng ty s& chiu sy kiém tra cia co quan thug. Do viée ap dung Iui( va cé Sguy dinh vé
thué d6i voi nhidu logi giao dich khéc nhau c6 thé duge gidi thich theo nhiéu cich khic nhau, thué dwge
trinh bay trén Béo céo tai chinh c6 thé bj thay ddi theo quyét dinh cuia co quan thué.

13. Phai tra hogt djng giao djch chimg khozin :

Chi tiéu 86 cudi niim S6 diu nim
Tién giri thanh todn bi trir ciia nha diu tur trong nuée 11.021.794.000 6.852.971.800
Phaii tré S giao dich, Trung tim Luu ky chimg khodn 78.296.863
Tién giri cia nh dau tu tai tai khoan cdng ty 325.228.947.137 26.800.620.703
Cing 336.329.038.000

14. Phii trd hj C3 tire, gée va I3i trii phiéu :

Chi tiéu Sécubinim S8 diunim_

Phai tri h ¢d tirc chimg khodn niém yét 365.000

Phii tra hd b tirc chimg khodn OTC 100.158.405

Téng 365.000_ 0 100.158.405
Cén d8i phai thu va phaii tré trong giao dich chimg khodn véi nha déu tw bao gém :

Tién giri ctia Nha dau tr 333.143.639.813

Tién giri thanh todn bis tri (cia nha du tu) 3.107.466.324

Phai tri hoat déng giao dich chimg khoén 325.228.947.137

Phai trd tién chd thanh todn bi trir 11.021.794.000

Phai trd h ¢b tire, gbe va 13i trdi phiéu 365.000

Cing 336.251.106.137 336.251.106.137

15. Céic khoan phii tri phai ngp khdc

Chi tiéu $6 cudi ndm S8 diu nim

Bilo hiém y té

Bio hiém xa hoi 13.341.562

Phai tri cd phin héa

Phii tré gde cdm cd ngin hang

Ciic khoan phai nop khc (*) 15.049.325.814 7.981.169.561

Téng 15.049.325.814 7.994.511.123
(*) Cic khon phai ndp khéc tai ngay 31/12/2011 bao gbm :

Phii tri ¢d titc DVSC cho od déng 307.630.000

Phii tri Ngin hing TMCP Dai Tin 14.741.695.814

Cong 15.049.325.814

Khoin phai trd Ngdn hang TMCP Dgi Tin chua duge d6i chiéu xac nhan tai ngay 31/12/2011.





[image: image42.jpg]16. Doanh thu

Chi tiéu Niim nay Nim trudc
Doanh thu hoat dgng mdi giéi chimg khodn 2.432.772.069 10.936.860.632
Doanh thu hoat dng déu tur chimg khoén, gép vén 6.945.198.189 9.769.589.709
Doanh thu hoat déng tu vin 377.500.000 2411.272.727
Doanh thu khic (*) 31.254.590.194 46.211.037.163
Cic khoin gidm trir doanh thu (6.433.275) (171.184.856)
Téng 41.003.627.177 69.157.575.375
(*) Chi tiét doanh thu khic nim 2011 bao gdm :
Phi QLCB, phi khic 60.000.000
L& TGNH 15.728.670.425
Phi img vén 10.348.327.733
Hoéan nhip DP 4.863.814.959
Doanh thu khic 253.777.077
Céng Doanh thu khic 31.254.590.194

17. Chi phf hogt djng kinh doanh va chi phi quin Iy doanh nghi¢p

Chi tiéu Nim nay Niim truée
Chi phi hoat dgng kinh doanh (*) 26.283.722.597 21.537.417.641
Chi phi quin Iy doanh nghiép (**) 18.137.906.168 38.841.919.978
Téng 765 60.379.337.619
(*) Chi phi hoat dong kinh doanh niim 2011 hmgﬂm H
Lai tién vay 15.950.988.332
Phi méi giéi 605.637.015
Chi phi ty doanh 2.622.855.434
Dy phong chimg khodn 569.333.314
Bio hiém x4 hoi, bio hiém y té 558.100.000
Luaong va cac khéan theo lrong 3.381.182.643
Hoa hong 169.380.000
Chi phi khic 2.426.245.859
Céng chi phi kinh doanh 26.283.722.597

(**) Chi phi quan Iy nim 2011 bao gdm :

Dy phong khic 507.618.579
Khiu hao 3.898.557.693
Thug véin phong 3.271.648317
Bio hiém x2 hi, bdo hiém y té 507.641.844
Luong va céc khdan theo hrong 3.905.014.898
Tha lao Hi ddng qudn tri (thanh vién trye tiép diéu hanh) 1.432.155.664
Chi phi khic 4.615.269.173

C{ng chi phi quin Iy 18.137.906.168





[image: image43.jpg]hi phi & thu nhdp doanh nghi¢p hién hanh :

Lgi nhugn ké todn trude thué
Cic khoan diéu chinh lam ting thu nhip tinh thué
- Chi phi khéng c6 héa don
- 'nmglmy thu va phat vi pham hanh chinh
- Chi phi khéng lién quan dén doanh thu
- Céic khoin chi phi trich trude ma chua chi
- Céc khodn diéu chinh ting thu nhip tnréc thué khic
Cic khodn diéu chinh lam gidm thu nhp tinh thué
Thu nhip khdng chju thué (¢ tire tw doanh)
Lgi nhugn tinh thué
Chuyén 15
Chi phi thué thu nhip doanh nghiép hi¢n hanh
$6 16 du ky
$6 16 s& dugc chuyén trong ky t6i

19. Nhimg théng tin khic
Thay déi chung vé chinh sdch ké todn ciia Nha micdrc :

(3.385.783.887)
2.310.493.838
332.032.385

859.008.804
155.945.049
963.507.600

0
6.612.199.950
(7.687.489.999)

0
(159.952.913.844)
(167.640.403.843)

- Thué suit thué Thu nhip doanh nghiép 1a 20% va céc wu dai thué thu nhip doanh nghiép ciin cir Thong

100/2004/TT-BTC ngay 20/10/2004.

- Thong tr 162/2010/TT-BTC ngdy 20/10/2010 cia By Tai chinh sira ddi, bd sung Thong tu 95/2008/TT-

BTC ngay 24/10/2008 vé huéng din ké todn ap dyng dbi véi Cong ty chimg khoan.

- Chénh lgch ty gia do dinh gia lai s6 du cudi ky cia cic khoan myc tidn t¢ va céc khoin myc cdng ng ¢6
gbc ngoai 1§ duge &p dung Chudn myc Ké todn Viét Nam s§ 10 - Anh hudmg cva viée thay doi ty gia.

- Trich Igp dy phong gidm gi hing tdn kho, tén thit céc khoan diu tu tai chinh, ng phai thu kho ddi, bio
hanh sin phim hing héa cong trinh xy lip tai doanh nghiép theo Théng tu 228/2009/TT-BTC ngiy
07/12/2009 do B¢ Tai chinh ban hanh. Riéng dy phong ton thit diu tur tai chinh cho Céng ty chimg khoin
hién viin chwa c6 qui dinh cu thé nén Céng ty trich lap dw phong gidm gia chimg khodn cin cir Quyét dinh

cla Hoi ddng Quan trj.

- Quin 1y tai san cb dinh va khiu hao tai sin cb dinh dwoc thuc hién theo quy dinh cia Théng tr

203/2009/1T-BTC ngay 20/10/2009 cia B$ Tai chinh.
Théng tin vé hoat djng lién tuc:

3
Béo cdo tai chinh nim 2011 cta Céng ty C3 Phin Chimg khoéin DAI VIET duge ljp trén co s& cong ty vj§
<]

s iép tyc hoat ddng trong vong 12 thing tiép theo.

S8 ligu so sdnh :

&

b

4 ligu 5o sanh 1 sb ligu trén Béo c4o tai chinh cho nam tai chinh két thic ngay 31/12/2010 da duge kiém
toén béi Cong ty TNHH Dich Vu Tu Vén Tai Chinh Ké Toan va Kiém Toan Phia Nam (AASCS).

Ngudi lp biéu Ké todn truémg

.

V5 Thj Hing Thanh

CHONG KHOAN
\\DAI VIEY// 1

19 thang 03 nim 2012
Gidm dée

(Cdc ghi chii ny 1@ bg phdn hop thinh va dwge doc cing vdi Bdo cdo tai chink )

—
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH

   (Đã ký)
Hứa Xường
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